
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

-------------***--------------- 

 

VÕ XUÂN HÙNG 

 

ðÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHỔ BIẾN  

MÔ HÌNH BOOK KEEPING (SỔ KẾ TOÁN HỘ)  

TỪ HUYỆN MỸ ðỨC – HÀ NỘI SANG 6 TỈNH MIỀN BẮC 

VIỆT NAM 

 

  

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 

  

Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP   

Mã số  : 60.31.10 

 

Người hướng dẫn  khoa học: PGS. NGUYỄN VĂN SONG 

    GS.TS. PHẠM THỊ MỸ DUNG 

 

 

HÀ NỘI - 2011 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. i 

LỜI CAM ðOAN 

 

 Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn 

này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. 

 Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này 

ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ 

nguồn gốc. 

       Tác giả luận văn 

      

 

 

       Võ Xuân Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. ii

LỜI CẢM ƠN 

 

 ðể hoàn thành luận văn này, tôi nhận ñược rất nhiều sự giúp ñỡ của 

các thầy cô giáo, các tổ chức, Dự án VIE 001/10 “Hỗ trợ củng cố và phát triển 

việc theo dõi tài chính hộ trong 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam, cũng như gia ñình và 

bạn bè, nay tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả cá nhân và tổ chức. 

 Trước hết, tôi xin cảm ơn bộ môn Kinh tế tài nguyên và Môi trường, 

khoa Kinh tế và phát triển nông thôn. Cảm ơn Viện sau ñại học; cảm ơn 

trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ, hỗ trợ và tạo ñiều kiện cho 

tôi trong suốt quá trình học tập, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ luận văn. 

 Tôi xin cảm ơn Dự án VIE 001/10 ñã tạo cơ hội cho tôi thực tập, 

nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn. Trong thời gian thực tập trong Dự án, tôi 

cũng ñã nhận ñược sự giúp ñỡ thân tình của các thành viên trong nhóm Dự án 

như TS. ðinh Tuấn Hải, ThS. Văn Trọng Thủy, CN. ðinh Văn Oanh… 

 Tôi xin ñặc biệt cảm ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Văn Song và 

GS. TS. Phạm Thị Mỹ Dung, người trực tiếp hướng dẫn, giúp ñỡ và cho tôi 

những lời khuyên vô giá trong quá trình hoàn thành luận văn này. 

 Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tới gia ñình, bạn bè vì luôn luôn giúp ñỡ, 

ñộng viên và ủng hộ tôi qua những khó khăn ñể hoàn thành luận văn này. 

 

    Hà Nội, ngày   tháng năm 2011 

             Học viên 

 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. iii 

MỤC LỤC 

 

 

Lời cam ñoan i 

Lời cảm ơn ii 

Mục lục iii 

Danh mục bảng vi 

Danh mục biểu ñồ vii 

Danh mục sơ ñồ vii 

Danh mục hình viii 

Danh mục bản ñồ viii 

1 MỞ ðẦU 1 

1.1  Tính cấp thiết của ñề tài 1 

1.2  Mục tiêu nghiên cứu 2 

1.3  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 

2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 

2.1  Cơ sở lý luận về mô hình và phổ biến mô hình 4 

2.2  Book keeping và Mô hình Book keeping 18 

3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ  PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 20 

3.1  ðặc ñiểm nghiên cứu 20 

3.2  Phương pháp nghiên cứu 23 

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 

4.1  ðánh giá thực trạng hoạt ñộng của Mô hình Book keeping 30 

4.1.1 Giai ñoạn 2007 – 2008 (pha I) 30 

4.1.2  Giai ñoạn 2008 - 2009 (pha II) 36 

4.1.3  Giai ñoạn 2009 – 2010 (pha III) 40 

4.1.4  Dự kiến giai ñoạn sau 2010 52 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. iv

4.2  ðánh giá quá trình phổ biến Mô hình 53 

4.2.1  Kết quả phổ biến Mô hình và tác ñộng của Mô hình 53 

4.2.2  Tác ñộng của Mô hình Book keeping tới hộ và cộng ñồng 62 

4.2.3  ðánh giá cách thức phổ biến Mô hình 63 

4.2.4 ðánh giá phổ biến Mô hình cho hộ và cho cộng ñồng 72 

4.2.5  ðánh giá giới và phổ biến Mô hình 76 

4.2.6  ðánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới phổ biến Mô hình 77 

4.3  ðánh giá tiếp nhận Mô hình 79 

4.3.1  ðánh giá tiếp nhận theo vùng ñịa lý 79 

4.3.2 ðánh giá tiếp nhận chung 80 

4.4  ðánh giá chung quá trình phổ biến và tiếp nhận Mô hình 81 

4.5  Giải pháp tăng cường phổ biến Mô hình 84 

4.5.1  Tập huấn 84 

4.5.2  Chỉ ñạo 85 

4.5.3  Tham quan 86 

4.5.4  Mạng lưới nông dân 87 

4.5.5  Phát hành tài liệu 87 

4.5.6  Truyền thanh, truyền hình 88 

4.5.7  Khai thác và hỗ trợ từ các tổ chức ñịa phương và trung ương ñể 

phổ biến mô hình 88 

5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 

5.1  Kết luận 90 

5.2  Kiến nghị 91 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. v 

DANH MỤC VIẾT TẮT 

DA Dự án 

FBS Farmer Bussiness School 

HND Hội Nông dân 

HTX Hợp tác xã 

HUA Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội 

OA Oxfam Mỹ 

PRA Phương pháp ñánh giá nhanh có sự tham gia 

SRD Phát triển nông thôn bền vững 

SRI Phương pháp thâm canh lúa cải tiến 

TOT ðào tạo giảng viên (Trainning of trainer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. vi

DANH MỤC BẢNG 

  

STT Tên bảng Trang 

4.1 Nữ giới trong việc ghi sổ 35 

4.2 Tác ñộng của Mô hình 38 

4.3 Tham gia của nữ giới trong mô hình 39 

4.4 Kết quả hoạt ñộng tập huấn năm 2010 46 

4.5 Quy mô của Mô hình 56 

4.6 Phát triển các hoạt ñộng trong Mô hình 58 

4.7 Hiểu biết của các tổ chức về Mô hình Book keeping 61 

4.8 Lợi ích khi tham gia mô hình Book keeping 62 

4.9 Tham quan mô hình ghi sổ tại Thái Nguyên 68 

4.10 Phát hành tài liệu trong 3 năm 70 

4.11 Ý kiến của người dân khi phổ biến Ghi sổ qua truyền thanh, 

truyền hình 71 

4.12 Tình hình phổ biến Mô hình của các hộ trong dự án 73 

4.13 Khả năng lan toả Mô hình 75 

4.14  Hệ số phổ biến Mô hình (lần) 75 

4.15 Tham gia của phụ nữ trong dự án 76 

4.16 Kết quả chạy mô hình với phần mềm SPSS 13 78 

4.17 Tỷ lệ tiếp nhận Mô hình theo vùng ñịa lý 79 

4.18 Tiếp nhận mô hình 80 

4.19 Chấm ñiểm các hoạt ñộng phổ biến Mô hình 83 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. vii 

DANH MỤC BIỂU ðỒ 

  

STT Tên biểu ñồ Trang 

4.1 Mô hình Book keeping năm 2007 - 2010 57 

4.2 Số lớp ñược mở từ năm 2007 - 2010 59 

4.3 Số người tham gia tập huấn từ 2007 – 2010 60 

 

DANH MỤC SƠ ðỒ 

  

STT Tên sơ ñồ Trang 

 

4.1 Mạng lưới tổ chức dự án 30 

4.2 Cách thức chỉ ñạo chung 41 

4.3 Quá trình phát triển trong phổ biến mô hình 73 

4.4 Mức ñộ lan tỏa Mô hình 74 

4.5 Mức ñộ tiếp nhận Mô hình 80 

4.7 Mạng lưới hoạt ñộng của Dự án 85 

 

 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. viii

DANH MỤC HÌNH 

  

STT Tên hình Trang 

 

4.1 Thử nghiệm hướng dẫn ghi sổ qua truyền thanh ở tỉnh Phú Thọ 47 

4.2 Phối hợp với Liến chi ñoàn thanh niên khoa KT & QTKD 50 

4.3 ðánh giá tổng kết tại khoa Kế toán và quản trị kinh doanh 51 

4.4 Tập huấn tiểu giảng viên nông dân 64 

4.5 Tham quan mô hình ghi sổ tại Thái Nguyên 67 

 

 

DANH MỤC BẢN ðỒ 

  

STT Tên bản ñồ Trang 

 

4.1 Mô hình Book keeping tại Mỹ ðức, Hà Nội 2007 54 

4.2 Bản ñồ Book keeping năm 2010 55 

 

 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. 1 

1. MỞ ðẦU 

 

1.1  Tính cấp thiết của ñề tài 

Năng suất và hiệu quả kinh doanh nông nghiệp nói chung và sản xuất 

lúa nói riêng có thể tăng ñáng kể qua các phương pháp khác nhau. Việc ñạt 

ñược mức tối ưu cần phải kết hợp cả kỹ thuật và các kiến thức, kỹ năng quản 

lý, trong ñó có khả năng ghi chép, tính toán và phân tích kinh doanh. 

 Sản xuất nông nghiệp Việt Nam chủ yếu do các hộ nông dân vừa và 

nhỏ thực hiện. Họ sản xuất cả sản phẩm hàng hóa và cho cả tiêu dùng của 

chính mình. Tuy nhiên, ña số nông dân lại không có thói quen ghi chép sổ 

sách ñể theo dõi các khoản chi phí và ñầu tư. Họ không nhận thấy tầm quan 

trọng của số liệu khi ñiều hành kinh doanh trong khi hầu hết các chương trình 

hoặc dự án phát triển thường chỉ tập trung chuyển giao công nghệ hoặc kiến 

thức mới và rất ít chú ý tới khả năng quản lý tài chính ñặc biệt ở mức hộ. ðiều 

ñó dẫn ñến một giả ñịnh là liệu nông dân có quan tâm và có khả năng trong 

việc ñó không [2]. 

Thử nghiệm Book - keeping ở mức hộ không chỉ giúp cho ñánh giá 

kinh tế mà còn thúc ñẩy tiếp theo sự tăng cường ñổi mới lên gấp nhiều lần. 

ðiều quan trọng là nó có thể ñóng góp cho việc ñổi mới cách thức mà nông 

dân ñang thực hiện và chiến lược kinh doanh của họ, giúp phát triển năng lực 

con người trong khu vực nông thôn. 

Với tầm quan trọng ñó nên từ năm 2007 tổ chức Oxfam ñã hỗ trợ 

trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội thực hiện Dự án thử nghiệm Mô hình 

Book keeping (ñể dễ tiếp nhận với nông dân thì gọi là Mô hình Sổ kế toán hộ) 

tại huyện Mỹ ðức, Hà Nội. Dự án do GS. TS. Phạm Thị Mỹ Dung làm trưởng 

dự án. Qua mỗi giai ñoạn Dự án có tên gọi khác nhau nhưng tinh thần chung 

vẫn là Book keeping. Hiện nay Dự án ñang ở pha IV. Dự án ñã ñược nông 

dân và một số tổ chức cho là có tác dụng trong việc tăng năng lực nông dân 
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và có khả năng phổ biến cho một số ñịa phương khác. Vì ñây là Mô hình lần 

ñầu tiên ñược thử nghiệm ở Việt Nam nên trong quá trình phổ biến sang các 

ñịa phương khác có những chỗ ñã phù hợp, có chỗ chưa ñúng hướng. Vì vậy 

cần thiết phải có những ñánh giá khách quan từ nhiều hướng ñể ñưa ra ñược 

những giải pháp hợp lý cho quá trình phổ biến tiếp Mô hình. Xuất phát từ ñòi 

hỏi ñó chúng tôi chọn ñề tài nghiên cứu: “ðánh giá quá trình phổ biến Mô 

hình Book keeping (sổ kế toán hộ) từ huyện Mỹ ðức - Hà Nội sang 6 tỉnh 

miền Bắc Việt Nam”. 

 Xuất phát từ vấn ñề cần nghiên cứu trên chúng tôi ñưa ra những câu 

hỏi ñể phục vụ cho nội dung nghiên cứu. Các câu hỏi nghiên cứu chính trong 

luận văn này:  

 - Mô hình Book keeping là gì?  

 - Xuất xứ và mục tiêu của nó là gì?  

 - Mô hình ñã có những ñóng góp gì cho việc tăng năng lực của hộ 

nông dân ở huyện Mỹ ðức?  

 - Hiện nay Mô hình ñược phổ biến như thế nào và tiếp theo thì cần có 

những ñề xuất gì? 

1.2  Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1  Mục tiêu chung 

 ðánh giá quá trình phổ biến Mô hình Book keeping từ huyện Mỹ ðức 

- Hà Nội từ ñó ñề xuất các giải pháp tiếp tục nhân rộng Mô hình ra diện rộng 

hơn. 

1.2.2  Mục tiêu cụ thể 

 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình, Mô hình Book 

keeping và quá trình phổ biến Mô hình. 

 - ðánh giá thực trạng phổ biến Mô hình Book keeping từ huyện Mỹ 

ðức - Hà Nội cho các ñịa phương khác. 

 - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phổ biến Mô hình Book 
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keeping từ huyện Mỹ ðức – Hà Nội sang các ñịa phương ở 6 tỉnh Miền Bắc 

Việt Nam. 

 - ðề xuất các giải pháp nhằm ñẩy mạnh phổ biến Mô hình Book 

keeping tới các ñịa phương ở 6 tỉnh Miền Bắc Việt Nam. 

1.3  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1  ðối tượng nghiên cứu 

 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là các hộ nông dân và các tổ chức 

tham gia và phổ biến Mô hình Book keeping tại các ñịa phương. 

1.3.2  Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp phổ biến 

Mô hình giữa các hộ và giữa các cộng ñồng. 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu tại 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam. 

- Phạm vi về thời gian: ðề tài ñánh giá thực trạng từ năm 2007 ñến 

tháng 8 năm 2010 (hết pha III) và ñề xuất cho ñến năm 2015. 
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2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

2.1  Cơ sở lý luận về mô hình và phổ biến mô hình 

2.1.1  Mô hình 

 - Theo quan niệm của các nhà nghiên cứu lý thuyết mô hình ñược hiểu 

là sự mô hình hóa, tổng quát hóa các biến thực tiễn, phân tán thành những 

mối quan hệ tham số nhằm ñơn giản hóa trong sử dụng. 

 - Theo quan niệm của các nhà nghiên cứu thực tiễn chuyển giao thì 

mô hình là hình tượng ñể những người xung quanh ñến tham khảo, khảo sát 

và làm theo.   

 - Mô hình lý thuyết hay thực tiễn ñều có những yếu tố mô phỏng, tối ưu. 

 - Mô hình sẽ không ñược áp dụng rập khuôn với ñơn vị khác mà chỉ là 

chỗ dựa ñể khai thác [2]. 

 Trong phạm vi ñề tài chỉ tập trung mô hình thực tiễn nhằm chuyển 

giao các tiến bộ kinh tế kỹ thuật.  

2.1.2  Quá trình phổ biến mô hình 

 - Mục tiêu: Mô hình thường ở diện hẹp, có quy mô nhỏ nên cần phổ 

biến cho nhiều người biết, nhiều người làm theo. 

 - Các mức ñộ phổ biến: Các mô hình luôn ñược phổ biến với các mức 

khác nhau từ thấp tới cao như [4]: 

 + Biết ñến mô hình 

 + Quan tâm tới mô hình 

 + Làm theo mô hình 

 + Phổ biến tiếp cho người khác 

 Mức ñộ phổ biến càng cao thì mức ñộ bền vững của mô hình càng lớn. 

Trên thực tiễn ai cũng muốn mô hình bền vững nhưng thực hiện ñược hay 

không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố [5]. 
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2.1.3  Các cách thức phổ biến mô hình 

 Tùy vào từng loại mô hình mà có các cách thức phổ biến khác nhau 

nhưng có thể tóm tắt trong các cách sau [11]: 

 - Triển lãm  

 ðây là phương pháp thông tin nhanh và có sức thuyết phục về những kết 

quả nghiên cứu khoa học, về kết quả sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi mới, 

về các tiến bộ kỹ thuật mới, những sản phẩm mới phục vụ nông nghiệp.  

-  Tính chất của triển lãm  

 Có thể hoàn toàn thương mại như hội chợ, cũng có thể mang tính tuyên 

truyền giáo dục hoặc kết hợp với nhau.  

-  Các bước tiến hành:  

1/ Chuẩn bị ñề cương: Chủ ñề, mục ñích triển lãm phải phù hợp với 

nhu cầu người xem và kích thích ñược thành phần tham dự triển lãm.  

2/ Xác ñịnh thành phần tham gia, hiện vật, tư liệu có thể trưng bày.  

3/ Xác ñịnh quy mô tổ chức, thời gian, kinh phí, ñịa ñiểm.  

4/ Thông báo cho các thành viên tham dự triển lãm.  

5/ Quảng cáo với dân chúng về cuộc triển lãm.  

6/ Thi công triển lãm.  

7/ Tiến hành triển lãm.  

 Chú ý:  

* Tên cuộc triển lãm phải thích hợp và ngắn gọn.  

* Có tài liệu ñể phân phát cho người xem.  

* Chọn người hướng dẫn: hấp dẫn, nắm vững vấn ñề, diễn giải tốt.  

* Bản thuyết minh phải phù hợp với trình ñộ của khách xem.  

* Bố trí người tiếp khách và có sổ góp ý của khách.  
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- Ưu ñiểm:  

  + Thu hút ñược nhiều người.  

  + Kích thích ñược sự quan tâm của nông dân ñối với kỹ thuật mới.  

   + Kích thích các nhà nghiên cứu và sản xuất phục vụ ñúng yêu cầu của 

nông dân.  

- Nhược ñiểm:  

   + Tốn nhiều thời gian và kinh phí.  

  + Một số khách hàng chỉ xem ñể giải trí. 

           - Hội thảo  

+ ðặc ñiểm:  

Hội thảo là một cuộc sinh hoạt theo từng chuyên ñề, trong ñó cán bộ 

khuyến nông cùng gặp gỡ với một nhóm nông dân ñể phổ biến các kiến thức 

mới, trao ñổi kinh nghiệm, cùng tổng kết, ñánh giá việc làm ñã qua và rút ra 

một số biện pháp cần thực hiện trong giai ñoạn tới.  

Khác với cuộc tập huấn, nông dân thường chỉ ñược nghe cán bộ khuyến 

nông trình bày nội dung vấn ñề và giải ñáp các thắc mắc, thì trong cuộc hội 

thảo, nông dân có thể nhận ñược nguồn thông tin rộng rãi hơn, chủ ñộng hơn 

trong việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật mới, ñược học tập kinh nghiệm từ 

những nông dân khác, cũng như ñược dịp phổ biến kinh nghiệm của mình cho 

mọi người.  

+ Phương pháp thực hiện:  

Hội thảo ñược tổ chức khi chuyên ñề kỹ thuật ñã ñược giới thiệu và áp 

dụng bước ñầu tại ñịa phương (hình thức thí ñiểm). Trong buổi hội thảo phần 

quan trọng nhất là các nông dân ñã từng có kinh nghiệm trong vấn ñề liên 

quan trình bày lại kết quả làm việc cùng với nhận xét của mình, nêu lên 

những ý kiến ñề xuất nếu có.  
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Người tổ chức hội thảo cần xác ñịnh rõ mục ñích cần ñạt, chuẩn bị 

trước kỹ càng các nội dung sẽ ñược trình bày (của cán bộ và nông dân cộng tác 

viên), dự kiến các thắc mắc chủ yếu sẽ ñược nêu ra và cách giải quyết. 

 - Tham quan khảo sát 

 Tham quan trình diễn có 2 phương pháp chủ yếu: Trình diễn kết quả 

và trình diễn phương pháp. 

 + Trình diễn kết quả: 

 * Mục ñích trình diễn kết quả là ñể nông dân tai nghe, mắt thấy kết 

quả tốt ñẹp của một tiến bộ kỹ thuật mới, một giải pháp hay một cách tổ chức 

quản lý sản xuất mới. Trên cơ sở ñó thuyết phục nông dân làm theo. 

 * Nguyên tắc chọn mô hình thăm quan có những ñiều kiện tương ñồng 

với ñiều kiện ñịa phương ñoàn ñến thăm quan. 

 * Kế hoạch trình diễn kết quả: Xác ñịnh mô hình nông dân ñến thăm 

quan trình diễn. Mô hình có thể là của khuyến nông; có thể là của nông dân; 

cũng có thể là mô hình kết hợp khuyến nông và nông dân. Mô hình trình diễn 

phải tốt và có tính thuyết phục cao. 

 + Tổ chức ñoàn thăm quan:  

 * Ai thăm quan;  

 * Bao nhiêu người;  

 * Trách nhiệm của từng người.  

 * Thời gian và lịch trình của chuyến thăm quan... 

 * Kinh phí và các phương tiện trợ giúp như: Phương tiện ñi lại, tài liệu... 

 * Tiến hành trình diễn: Người trình diễn tiến hành, nông dân nghe và 

xem mô hình. 

 * Tổ chức thảo luận. 

 * ðánh giá kết quả trình diễn. 
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 - Tập huấn 

 + Phương pháp ñào tạo tiểu giáo viên hoặc giảng viên nông dân 

(trainning of trainer – TOT). 

 ðào tạo cán bộ khuyến nông là ñào tạo những tiểu giảng viên khuyến 

nông. Những học viên học tập ñể sau này ñào tạo các tiểu giáo viên khác hoặc 

trực tiếp ñào tạo nông dân. Nó có vai trò quan trọng ñể triển khai và mở rộng 

nhanh chóng phạm vi áp dụng một ñổi mới trong sản xuất nông nghiệp, xây 

dựng phát triển nông thôn. 

� Phương pháp tập huấn cho nông dân  

* Khái niệm:  

 Tập huấn là phương pháp huấn luyện mà cán bộ kỹ thuật trực tiếp trình 

bày với nông dân một chuyên ñề nào ñó ñể nông dân hiểu rõ và áp dụng ñúng 

kỹ thuật trong hoạt ñộng sản xuất của họ.  

* Lợi ích của tập huấn:  

 + Nông dân học ñược cách ra quyết ñịnh và thực hiện các quyết ñịnh ñó.  

 + Kỹ thuật ñược ñưa ñến dân có hiệu quả hơn.  

 + Khơi dậy sự tham gia của dân và sức mạnh của dân ñể có nhiều nông 

dân trở thành nòng cốt cho truyền bá kỹ thuật.  

 + Tốn ít nhân lực mà truyền bá cho nhiều người.  

-  Thời ñiểm tập huấn:  

 + Khi kỹ thuật mới ñã ñược khẳng ñịnh, muốn truyền bá nhân rộng cho 

nhiều người.  

 + Khi có nhiều nông dân muốn áp dụng kỹ thuật ñó.  

 + Khi các ñiều kiện về nhân lực, tài chính và phương tiện cho phép.  

 + Khi cán bộ kỹ thuật nắm ñược nội dung kỹ thuật và phương pháp tập huấn.   
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-  Cán bộ tập huấn:  

 + Cán bộ khuyến nông   

 + Nông dân trong cộng ñồng  

- Các bước ñể lựa chọn phương pháp tập huấn:  

1/ Phân tích mục tiêu:   

 + Ai là học viên? Có bao nhiêu người?  

 + Loại hình học tập thích hợp: Kiến thức, kỹ xảo hay thái ñộ? hay một 

tổ hợp cái gì ñó?  

 + Trình ñộ hiện tại của học viên về kiến thức, kỹ xảo và thái ñộ?  

2/ Lựa chọn phương pháp:   

 + ðánh giá khối lượng cần học tập bằng cách so sánh tình trạng ban 

ñầu của học viên và mong muốn cuối cùng của họ.  

 + Sơ ñồ kết quả học tập theo trình tự logic của chúng.  

 + Dự tính thời gian ñể ñạt ñược mục tiêu.   

 + Chọn phương pháp thích hợp.  

3/ Lựa chọn các công cụ:  

 + Lựa chọn loại công cụ thích hợp với kết quả học tập mong muốn.  

4/ Lựa chọn kỹ thuật: 

 + Kỹ thuật nào phù hợp với công cụ ñã chọn lựa?  

 + Kỹ thuật gì phù hợp với quy mô khán giả mà Cán bộ muốn ñạt tới?  

 + Cán bộ có ñủ khả năng sử dụng nó không?  

 + Nó có ñáp ứng ñược mong chờ của khán giả không? (mức ñộ thích hợp)  

 - Các bước trong quá trình tập huấn:  

1/ Xác ñịnh mục tiêu tập huấn   

 Thường gắn với các dự án, chương trình phát triển. 
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2/ Phối hợp với ñịa phương và cộng ñồng:   

 + Lãnh ñạo ñịa phương và cộng ñồng có vai trò quan trọng trong việc 

phối hợp thực hiện các chương trình.  

 + Cần phối hợp với các tổ chức xã hội, quần chúng ñể ñộng viên sự 

tham gia của dân vào các hoạt ñộng khuyến nông.   

3/ Chọn học viên tham gia tập huấn:   

 + Phải là nông dân trực tiếp sản xuất.  

 + Muốn tham gia học, có cùng quan tâm.  

 + Chú ý tỷ lệ nam/nữ, lứa tuổi.  

 + Phân bố tương ñối ñồng ñều trong thôn bản.  

4/ Chuẩn bị mô hình:  

 + Mô hình và tiêu bản ở trong lớp và ngoài ñồng: thực nghiệm và ñối 

chứng sẽ tăng tính phục.  

 + Phương tiện, tiêu bản, mẫu vật, công cụ.  

 + Bài giảng (tài liệu tập huấn).  

5/ Họp mặt với nông dân:  

 + Nên ñể nông dân ngồi thành hình tròn.  

 + ðể mọi người tự giới thiệu.  

 + Giảng viên giới thiệu trước, vui vẻ.  

6/ Tổ chức nhóm tập huấn:  

- Chọn lớp trưởng:  

 + Yêu thích học tập, uy tín, thuyết phục, ñồng cảm.  

 + Có năng lực lãnh ñạo.  

 + Có kinh nghiệm trong sản xuất.   

- Phân loại nông dân ñể hình thành nên các nhóm, các lớp có cùng quan 
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tâm, ñiều kiện kinh tế và nhận thức.  

 + Phân công nông dân thực hiện chuyên ñề nhỏ.  

7/ Trong quá trình tập huấn:   

 + Giảng viên trình bày ñơn giản, hấp dẫn, ngắn gọn.  

 + Hướng dẫn cổ vũ nông dân làm, quan sát, phân tích.  

 + Khơi dậy sự thảo luận và nhận xét, trình bày cho cả lớp biết.  

 + Vui nhộn tạo ra sự hứng thú.  

 + Chú ý ñào tạo nông dân làm giáo viên (cán bộ tập huấn).  

8/ Văn nghệ trong tập huấn:   

 + Văn nghệ là phương tiện truyền thông có hiệu quả không những cho 

nông dân mà còn cả cho các nhà lãnh ñạo.  

 + Hình thức truyền thông kiểu dân gian quen với mọi người như thơ ca, 

hò vè, kịch, chèo ...  

 + Mọi người ñược cổ vũ sáng tác và biểu diễn các tiết mục của mình. 

 ðối tượng học viên: 

 Cán bộ khuyến nông công tác ở các cơ quan khuyến nông Nhà nước 

từ trung ương ñến tỉnh, huyện. 

 Cán bộ cơ sở. 

 Nông dân nòng cốt của ñịa phương. 

 Học sinh, sinh viên trung học chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học Nông 

nghiệp. 

 + Tập huấn kỹ thuật 

 Tập huấn kỹ thuật thường áp dụng cho tiểu giáo viên và trong ñào tạo 

cho nông dân. 

 Mục ñích của tập huấn kỹ thuật là trang bị những thông tin, kiến thức 
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kỹ thuật, rèn luyện kỹ năng kỹ xảo cho nông dân ñể thực hiện công việc họ 

ñang quan tâm. 

� Phương pháp nông dân truyền ñạt cho nông dân  

- Khái niệm:  

  Là phương pháp nông dân dạy cho nông dân, cán bộ chỉ làm công tác 

tư vấn. Sử dụng những nông dân có trình ñộ kỹ thuật sản xuất tiên tiến, phát 

triển, phổ biến ra diện rộng, với vai trò gia tăng tích cực của các nông dân tiên 

tiến này ñể các tiến bộ kỹ thuật ñược áp dụng rộng rãi, chính là nội dung quan 

trọng nhất của công tác khuyến nông.   

  Phương pháp nông dân truyền cho nông dân với 3 nội dung chính: 

Trình diễn kỹ thuật; hội thảo chuyên ñề và sinh hoạt câu lạc bộ.  

1/ Trình diễn kỹ thuật   

 Trình diễn kỹ thuật là việc tổ chức sản xuất trong ñiều kiện thực tế, với 

các biện pháp kỹ thuật mới cần phổ biến rộng rãi, qua cộng tác với những 

nông dân tiên tiến tại ñịa phương, nhằm mục ñích thông qua ñiển hình sản 

xuất của nông dân ñể:  

- Giới thiệu giúp ñông ñảo nông dân ñịa phương thấy tận mắt hiệu quả 

của biện pháp muốn ñem áp dụng phổ biến, tạo sức thuyết phục cao. 

- Hướng dẫn cho nông dân biết cách áp dụng ñúng các biện pháp kỹ 

thuật mới này. 

- ðôi khi việc tổ chức trình diễn còn kết hợp tạo ñiều kiện ñể mở rộng 

quy mô áp dụng biện pháp kỹ thuật, chẳng hạn trình diễn kết hợp nhân giống 

cây, con mới tại chỗ.  

+ Nguyên tắc thực hiện:  

 ðể việc trình diễn kỹ thuật ñạt kết quả mong muốn, cần tuân thủ một số 

nguyên tắc sau:  
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 * Tiến bộ kỹ thuật phải qua kiểm nghiệm thực tiễn, ñược xác ñịnh chắc 

chắn có kết quả tốt và mang lại lợi ích thực sự cho nông dân, phù hợp với 

ñiều kiện ñịa phương.   

 * Việc trình diễn phải mang tính cách sản xuất, có hạch toán hiệu quả 

kinh tế, do nông dân tiêu biểu ở ñịa bàn công tác ñứng ra thực hiện.  

 * Việc trình diễn cần ñược nhiều người biết, thấy rõ về cách thực hiện 

và lợi ích.  

 + Phương pháp thực hiện:  

Việc trình diễn kỹ thuật ñược tiến hành qua các bước sau:  

1/ Chọn nội dung trình diễn:  

 * ðáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của ñịa phương, có khả năng 

thực hiện ñược trong ñiều kiện của nông dân.  

 * ðạt kết quả tốt và chắc chắn.  

 * Là những yếu tố ñơn tính, có thể phân biệt so sánh ñược với các biện 

pháp ñang áp dụng tại ñịa phương.   

2/ Chọn ñịa ñiểm:  

 ðịa ñiểm tổ chức trình diễn phải có các ñặc tính:  

 * Tiêu biểu cho các ñiều kiện tại ñịa phương.  

 * Vị trí thuận lợi cho nhiều người có thể ñến xem, dễ dàng tổ chức 

tham quan, học tập.  

 * Có khả năng dễ dàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo yêu cầu, 

thuận lợi cho việc theo dõi, chăm sóc, bảo quản.  

3/ Chọn cộng tác viên:  

 Người nông dân cộng tác với cán bộ khuyến nông ñể thực hiện ñiểm 

trình diễn cần ñạt các yêu cầu sau:  

 * Trung thực, sẵn lòng giúp ñỡ mọi người.  
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 * Có khả năng tiếp thu ñược những kiến thức mà cán bộ truyền ñạt và 

phổ biến ñến người khác.   

 * Có trình ñộ văn hoá, hoàn cảnh kinh tế, ñiều kiện gia ñình mang tính 

tiêu biểu tại ñịa phương.  

 * Thực sự có yêu cầu phát triển sản xuất gắn với mục tiêu cần ñạt của 

việc trình diễn kỹ thuật.  

4/ Xây dựng kế hoạch trình diễn:  

 Kế hoạch trình diễn phải nhằm giải quyết các yêu cầu sau:  

 *  Về sản xuất: Thời vụ, quy mô sản xuất, biện pháp kỹ thuật, yêu cầu 

về ñầu tư vật tư, phương tiện lao ñộng ñể thực hiện các hoạt ñộng.   

 * Về tuyên truyền, vận ñộng nông dân: thực hiện bảng biểu, thuyết 

minh, giới thiệu, kế hoạch ghi nhận, thấy ñược kết quả này.  

5/ Triển khai thực hiện:  

 * Trước khi bắt ñầu kế hoạch sản xuất tại ñiểm cần tổ các kế hoạch 

thông báo thực hiện cho nhiều người, nêu rõ mục ñích, các biện pháp kỹ 

thuật sẽ ñược áp dụng, hiệu quả và các thời ñiểm có thể ghi nhận, thấy 

ñược kết quả này.   

 * Ngoài biện pháp kỹ thuật sẽ trình diễn các khâu sản xuất khác, áp 

dụng giống như các biện pháp ñang phổ biến tại ñịa phương.  

 * Ưu tiên sử dụng nguồn lao ñộng tại chỗ ñể thí ñiểm mang tính chất 

thuyết phục cao và dễ nhân ñiển hình ra.  

 * Có kế hoạch theo dõi, chăm sóc ñể cho cộng tác viên thực hiện và có 

kế hoạch phối hợp cộng tác giữa cán bộ và nông dân ở một số khâu công việc.  

6/ Theo dõi kết quả   

 Theo dõi thường xuyên và ñịnh kỳ về tình hình các mặt của ñiểm trình 

diễn. Ghi nhận kịp thời và ñầy ñủ các kết quả có ñược bằng cả số liệu và hình ảnh.  
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 Chú ý ñặc ñiểm nổi bật, những biểu hiện khác với mong muốn và tìm 

hiểu nguyên nhân, cách lý giải.  

7/ Tổ chức nhân ñiển hình:  

 Vào những thời ñiểm thuận lợi, có thể tổ chức những cuộc tham quan 

thực tế, có người hướng dẫn ñể giới thiệu kịp thời các kết quả tốt ở ñiểm trình 

diễn. Ngay lúc thu hoạch hoặc sau ñó không lâu, tổ chức sinh hoạt nông dân 

ñể báo cáo toàn bộ kết quả thực hiện thí ñiểm. Nêu lên những khuyến cáo và 

giải ñáp các ý kiến, thắc mắc có liên quan của nông dân.  

* Các vấn ñề cần lưu ý:  

 1/ Cần nghiên cứu kỹ ñịa bàn, trước khi quyết ñịnh tổ chức thực hiện 

thí ñiểm (về các mặt tự nhiên, kinh tế và xã hội).  

 2/ ðịa ñiểm trình diễn thực hiện ở quy mô sản xuất thích hợp, không 

ñược nhỏ quá (khó áp dụng, không có ý nghĩa kinh tế) hoặc lớn quá (không 

quản lý kiểm soát hết).  

 3/ Cần bố trí biện pháp ñối chứng (biện pháp ñang áp dụng phổ biến tại 

ñịa phương) ñể có cơ sở so sánh, ñánh giá hiệu quả.   

 4/ Nhằm giải quyết thỏa ñáng hiệu quả kinh tế của cộng tác viên (giải 

thích, ñộng viên, kết hợp kế hoạch, ñảm bảo thu nhập ở mức bình thường cho 

nông dân).  

 5/ Cần chú ý phân biệt hiệu quả tức thì và hiệu quả dài hạn của biện 

pháp kỹ thuật áp dụng. Trường hợp có hiệu quả dài hạn, cần bố trí thực hiện 

thí ñiểm trong thời gian thích hợp ñể thấy ñủ các kết quả thực hiện. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng 

 Khái niệm  

 Phương pháp thông tin ñại chúng là phương pháp truyền bá kiến thức 

khuyến nông bằng các phương tiện thông tin ñại chúng.  
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Ưu và nhược ñiểm của phương pháp: 

 - Ưu ñiểm: 

 + Phục vụ ñược nhiều người.  

 + Linh hoạt trong mọi nơi.  

 + Truyền thông tin nhanh.  

 + Chi phí thấp.  

- Nhược ñiểm:  

 + Không có lời khuyên và sự giúp ñỡ cụ thể cho từng cá nhân.  

- Yêu cầu của thông tin  

 + Kỹ thuật không phức tạp, ñơn giản, dễ làm.  

 + Tính khả thi cao, cần ñược phổ biến rộng rãi.  

 + ðã ñược khẳng ñịnh trong thực tế.  

 + Nằm trong những ưu tiên phát triển của ñịa phương.  

- Các phương tiện truyền tin:  

1/ Phương tiện nghe  

  Thông tin khuyến nông ñược chuyển tải qua ñài phát thanh và truyền thanh.  

- Chuẩn bị bài nói trên ñài:  

 + Xác ñịnh mục ñích viết bài: Viết bài ñể làm gì?  

 + ðối tượng nghe: Cho ai? Họ sẽ tiếp thu thông tin như thế nào?  

 + Thu thập tài liệu và sự kiện: Cụ thể và gần gũi với ñịa phương. 

 + Hình thức trình bày:  

 + Bài nói, bài phát biểu, toạ ñàm, câu chuyện truyền thanh. 

 + Chuyện vui, dân ca, hò vè, thơ.  

 + Ghi âm. 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. 17

- Phát thanh trên ñài:  

 + Lúc nào? Chương trình nào? Bao lâu? Số lần phát?  

 + Nhớ rằng nói với dân chứ không phải giảng bài cho họ.  

2/ Phương tiện ñọc  

Phương tiện ñọc bao gồm:  

- Tài liệu hướng dẫn.  

- Báo: Khoa học ñời sống, Nông nghiệp, Nông dân, ...  

- Tài liệu phổ biến khoa học kỹ thuật, tờ rơi.  

- Yêu cầu viết tài liệu khuyến nông:  

 + Truyền ñạt ñược thông tin, chỉ qua ñọc mà nông dân hiểu ñược mục  

ñích, ý nghĩa, cách làm và làm ñược.  

 + Hấp dẫn, nông dân nhớ lâu.  

 + ðáp ứng ñược những mong ñợi của nông dân.  

- Phương pháp viết:  

 + Ngôn ngữ ñơn giản, ñịa phương hoá.  

 + Cân nhắc ñến quan tâm của người nghe.  

 + Ít số liệu và dễ hiểu.  

 + Không quá dài.  

 + ðủ ý và logic.  

 + Có hình vẽ minh hoạ, nếu cần.  

 + ðầu ñề bài viết ñơn giản, dễ hiểu, hấp dẫn.  

  - Nội dung bài viết:  

 + Tình hình.   

 + Phân tích nguyên nhân.  

 + Biện pháp khắc phục.  

 + Kết luận và nhắc nhở.  

3/ Phương tiện nhìn  
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Phương tiện nhìn bao gồm:  

 + Áp phích, tranh ảnh, tranh cổ ñộng, sách bướm.  

 + Mẫu vật và mô hình: mẫu côn trùng, sâu bệnh, giống cây, giống con…  

 + Phim ñèn chiếu.  

 -  Nên vẽ áp phích như thế nào?  

 + Chủ ñề sát thực, hình ảnh quen thuộc, ñơn giản, tranh phải giống.  

 + Có sức thuyết phục.  

 + Có thể vẽ ở dạng ñả kích hay trung thực.  

 + So sánh cái cũ với cái mới.  

  - Nên làm sách bướm như thế nào?  

 + ðủ nội dung: các bước tiến hành, khó khăn gặp phải, cách giải quyết, 

lợi ích ñạt ñược.  

 + Trình bày ngắn: Kết hợp với tranh vẽ.  

 + Hấp dẫn và ñẹp.  

 + Rẻ tiền.  

  - Phim ñèn chiếu nên ñược làm như thế nào?  

 + Bố cục và nội dung dễ hiểu.  

 + Chụp các hình ảnh ñặc trưng.  

4. Phương tiện nghe nhìn  

 + Phim Video  

 + Phim nhựa  

 + Chương trình vô tuyến. 

2.2  Book keeping và Mô hình Book keeping 

2.2.1  Book keeping là gì? 

 Có nhiều quan niệm khác nhau về Book keeping như: 

Book keeping là việc ghi chép số liệu. 

Book keeping là việc tính toán số liệu. 
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Book keeping là việc tổng hợp phân tích số liệu. 

Book keeping là một sự ñăng ký danh sách...  

 Tất cả các quan niệm trên chỉ liên quan tới từng khía cạnh, chưa thật ñầy 

ñủ, chưa toàn diện bởi vì rất khó có một nghĩa rõ ràng về cụm từ Book keeping.  

 Trong ngữ cảnh nghiên cứu này chúng tôi cho rằng Book keeping là 

một quá trình, một sự tổng hợp của nhiều nội dung như ghi chép, tính toán, 

phân tích, lưu giữ thông tin phục vụ cho việc quản lý một ñơn vị nào ñó.  

 Tư duy của chúng tôi có chỗ dựa từ một số nguồn tài liệu trong và 

ngoài nước như tài liệu của dự án Book keeping do ðại học Nông nghiệp phối 

hợp với tổ chức Oxfam Mỹ [1], [2], [3], [4], [5], tài liệu của tổ chức Nông 

lương Liên hiệp quốc (FAO)… 

2.2.2  Mô hình Book keeping 

  Mô hình Book keeping ñược xây dựng nhằm rút kinh nghiệm về các 

công việc, các quá trình liên quan ñến nội dung ghi chép, tính toán, phân tích, 

lưu giữ thông tin phục vụ cho việc quản lý một ñơn vị nào ñó.  

 Sau khi rút kinh nghiệm từ Mô hình thì sẽ có cơ sở ñể những ñơn vị 

khác làm theo. 

 Mô hình Book keeping cũng ñược phổ biến theo các cách phổ biến 

chung như phần trên nhưng vì Mô hình này tiến hành chủ yếu trong nhà, Mô 

hình lại liên quan tới thông tin nên việc vận dụng các cách phổ biến sẽ có một 

số nét rất riêng biệt. 
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3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1  ðặc ñiểm nghiên cứu 

ðịa bàn nghiên cứu là 6 tỉnh ở miền Bắc Việt Nam gồm: Hà Nội, Yên 

Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mỗi tỉnh Dự án chọn một 

huyện ñể mở rộng Mô hình Book keeping.  

 - Huyện Mỹ ðức và Chương Mỹ của Hà Nội:  

 Mỹ ðức là huyện ñầu tiên thực hiện Mô hình Book keeping. Mỹ ðức 

là huyện nông nghiệp, nghèo, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lúa. Huyện có 

20 xã và 21 HTX.  

 Dự án thử nghiệm Mô hình sổ kế toán hộ pha I ñược thực hiện với 40 

hộ nông dân tại 3 HTX ðại Nghĩa, Hợp Tiến và Tế Tiêu từ tháng 11/2007 - 

7/2008.  

 Pha II mở rộng thêm HTX An Tiến (có Mô hình SRI) và HTX Mỹ 

Thành (Không có Mô hình SRI), số hộ tham gia là 120. Các hộ ñược chia 

thành  nhóm 10 người do 1 nhóm trưởng chỉ ñạo. 

 Trên thực tế huyện Mỹ ðức có rất ít dự án. Riêng dự án sổ kế toán 

hộ thì ñây là lần ñầu tiên ñược thử nghiệm ở Mỹ ðức nói riêng và Việt 

Nam nói chung. 

Chương Mỹ là huyện ngoại thành Hà Nội, giáp với Mỹ ðức và cũng có 

ñiều kiện tương tự Mỹ ðức, mới phát triển Mô hình Keeping trong những 

năm gần ñây [2]. 

- Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: Là huyện miền núi xa, ñi lại khó khăn 

số hộ dân tộc chiếm lớn, huyện có 7/27 xã vùng cao nên nghiên cứu chỉ tập 

trung vào các xã vùng thấp. 

 Văn Yên là một huyện vùng núi miền Bắc của tỉnh Yên Bái, ñược 
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thành lập từ tháng 3 năm 1965.  

 + Phía ðông giáp huyện Lục Yên, Yên Bình. 

 + Phía Tây giáp huyện Văn Chấn 

 + Phía Nam giáp huyện Trấn Yên. 

 + Miền Bắc giáp huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên – tỉnh Lao Cai.  

 Tổng diện tích ñất tự nhiên 1.391,54 km2. Huyện Văn Yên cách trung 

tâm tỉnh lỵ Yên Bái 40 km về miền Bắc.  

- Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Là huyện trung du nhưng phong 

trào mạnh, hiện nay ñang có một số Mô hình về môi trường ñược quan tâm. 

 Lâm Thao là huyện trọng ñiểm sản xuất lương thực của tỉnh Phú Thọ, 

có ruộng ñồng bằng phẳng, ñất ñai màu mỡ, mạng lưới giao thông ñường bộ, 

ñường sắt, ñường thuỷ nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ ñô Hà Nội, nằm trong 

tam giác công nghiệp của tỉnh Phú Thọ (Việt Trì – Bãi Bằng – Lâm Thao) nên 

ñã ñem lại cho huyện những tiềm năng và lợi thế ñể phát triển du lịch.  

 ðiều kiện tự nhiên 

 Vị trí ñịa lý: Lâm Thao là huyện ñồng bằng - trung du của tỉnh Phú 

Thọ với tổng diện tích tự nhiên là: 9769,11ha (diện tích năm 2008). Trung 

tâm là thị trấn Lâm Thao, cách thành phố Việt Trì khoảng 10km về phía Tây. 

Miền Bắc giáp huyện Phù Ninh. Phía ðông giáp thành phố Việt Trì. Phía 

Nam giáp huyện Tam Nông. Phía Tây giáp thị xã Phú Thọ và huyện Tam 

Nông. 

 Lâm Thao có 14 ñơn vị hành chính gồm 12 xã và 2 thị trấn, trong ñó 

có 3 xã miền núi, 11 xã, thị trấn là ñồng bằng. Là cửa ngõ giữa miền núi và 

ñồng bằng, giữa nông thôn và thành thị, giao thông tương ñối thuận tiện, có 

nhiều ñiều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, là ñịa bàn thuận lợi cho 

việc sản xuất hàng hóa cung cấp cho các vùng khác. ðặc biệt với ñịa thế trên, 
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Lâm Thao ñóng vai trò rất quan trọng trong việc phân bố các khu công 

nghiệp, là ñịa bàn hấp dẫn ñối với các dự án ñầu tư. 

 ðịa hình: Lâm Thao có ñịa hình tương ñối ña dạng tiêu biểu của một 

vùng bán sơn ñịa, ñất ñai có ñịa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ ðông 

sang Tây với ñịa hình phong phú ña dạng thuận lợi cho việc sử dụng ñất và 

sản xuất nông lâm nghiệp, thuận lợi cho việc bố trí kế hoạch xây dựng các 

công trình giao thông thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp. 

- Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên: là huyện tương ñối gần Hà Nội, 

huyện là nơi ñược chú ý phát triển lúa và chăn nuôi. 

 Huyện Phổ Yên có tổng diện tích tự nhiên 256,68km2; (trong ñó, diện 

tích ñất nông nghiệp 124,99km2, bằng 48,69% tổng diện tích tự nhiên; diện 

tích ñất lâm nghiệp 73,68 km2, bằng 28,7% tổng diện tích tự nhiên; diện tích 

ñất nuôi trồng thuỷ sản là 3,26km2, diện tích ñất phi nông nghiệp là 51,67km2, 

diện tích ñất chưa sử dụng là 3,09km2). 

 Căn cứ vào các chỉ tiêu về loại ñất, tầng dầy và ñộ dốc của ñất, toàn 

huyện có 120,045 km2 ñất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp và 50,39 km2 

ñất thích hợp cho sản xuất lâm nghiệp. Trên 50% diện tích ñất nông nghiệp ở 

Phổ Yên là ñất bạc màu, ñất vàng nhạt trên ñá cát, ñộ phì kém. 

- Huyện Nam ðàn, tỉnh Nghệ An: Huyện ñồng bằng, có phong trào 

sản xuất trồng trọt, chăn nuôi phát triển. 

Huyện Nam ðàn nằm ở hạ lưu sông Lam, phần lớn diện tích ở tả ngạn 

sông Lam và một phần ở hữu ngạn sông Lam. Diện tích khoảng 293,90 km2, 

trong ñó diện tích ñất nông nghiệp chiếm 48%, còn nữa là ñất lâm nghiệp và 

ñồi núi, ao hồ. Dân số là 159.000 người. 

Huyện Nam ðàn, phía ñông giáp huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi 

Lộc, phía Tây giáp huyện Thanh Chương, miền Bắc giáp huyện ðô Lương, 

phía Nam giáp huyện Hương Sơn và huyện ðức Thọ thuộc tỉnh Hà Tĩnh. 
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Huyện lỵ của Nam ðàn ñóng ở thị trấn Nam ðàn, trên ñường quốc lộ 46 Vinh 

– ðô Lương, cách thành phố Vinh 21km về phía ðông. 

- Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh: là huyện ñồng bằng, sản xuất nông 

nghiệp là chủ yếu. 

Vị trí ñịa lý 

 Về miền Bắc giáp huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, phía tây bắc 

giáp huyện ðức Thọ, phía tây nam giáp huyện Hương Khê, phía nam giáp 

huyện Thạch Hà, phía ñông và ñông nam giáp huyện Lộc Hà. Can Lộc cách 

thủ ñô Hà Nội 330 km, cách thành phố Vinh khoảng 30 km, cách thị xã Hồng 

Lĩnh khoảng 15 km và cách thị xã Hà Tĩnh khoảng 20 km. 

Vùng nghiên cứu kéo dài khoảng 700km bao gồm cả ñồng bằng sông 

Hồng, miền núi miền Bắc và bắc trung bộ, tuy có khó khăn cho nghiên cứu 

nhưng ñây lại là vùng trọng tâm ñể phấn ñấu phát triển Mô hình dài hạn sao 

cho ñến năm 2015 có khoảng 10.000 hộ ñược phổ biến Mô hình nên bắt buộc 

phải chọn hết các ñiểm.  

Kinh tế của vùng dự án chủ yếu là nông nghiệp, nông dân chiếm tỷ lệ 

70 - 80% [5], quy mô hộ nhỏ và rất nhỏ, thu nhập thấp. Mô hình kinh tế chủ 

yếu là sản xuất lúa và chăn nuôi nhỏ. Trình ñộ học vấn của nông dân trong 

vùng dự án thấp, thị trường chưa phát triển. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu do 

phụ nữ thực hiện. Mật ñộ dân số cao, ñất ñai ít.  

Việc thực hiện Mô hình Book keeping tại các ñịa phương sẽ tạo nên 

những thay ñổi chủ yếu cho nông dân: thói quen ghi chép tính toán, cách thức 

quản lý tài chính hộ, vị thế phụ nữ, cách làm việc nhóm, từ ñó tăng năng lực 

quyết ñịnh kinh doanh và giảm nghèo. 

3.2  Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1  Nguồn số liệu 

3.2.1.1 Nguồn số liệu gián tiếp (thứ cấp, ñã công bố) 
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 ðể phục vụ cho bài nghiên cứu, tôi sử dụng nguồn số liệu sau: 

 Từ sách báo, giáo trình, và các trang web liên quan tới Book keeping, 

liên quan tới mô hình và phổ biến mô hình. 

 Nguồn thông tin thứ cấp quan trọng nhất là các tài liệu dự án Book 

keeping, các báo cáo tổng kết các pha I, pha II và hiện tại là pha III. Các 

thông tin trên các phương tiện thông tin ñại chúng, các kết quả ñiều tra khảo 

sát của các cán bộ dự án khác.  

3.2.1.2 Nguồn số liệu trực tiếp (Sơ cấp) 

 - Tác giả là người ñã tham gia Dự án nên ñã cùng nhóm Dự án thu 

thập, tổng hợp và phân tích các số liệu sơ cấp, gồm 160 hộ ở các tỉnh khác. 

Dự án mới sử dụng ở khía cạnh tính toán các biến ñộng. Còn trong luận văn 

này tôi ñược phép khai thác ñể phân tích ñịnh lượng.  

 - Số liệu và thông tin thu thập từ các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc. 

 ðể lấy thông tin trực tiếp từ một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ, sử dụng 

những bộ câu hỏi có phạm vi rộng ñể hướng dẫn các cuộc trao ñổi, cho phép 

ñưa ra những câu hỏi mới như là kết quả của cuộc thảo luận, các cuộc phỏng 

vấn bán cấu trúc có vai trò quan trọng, ñặc biệt trong việc tăng cường sự hiểu 

biết sâu về những vấn ñề ñịnh tính. Vì những cuộc phỏng vấn có tính mở 

(mặc dù ñược dẫn hướng thông qua một danh sách những ñiểm cần kiểm tra), 

nên các cuộc phỏng vấn này rất hữu ích ñối với việc ñánh giá, ví dụ, những 

ảnh hưởng ngoài dự kiến (tích cực & tiêu cực), những ý kiến về sự phù hợp 

và chất lượng của dịch vụ cũng như các sản phẩm, v.v. 

+ Phương pháp PRA 

PRA là quá trình liên tục, là phương pháp khuyến khích, lôi cuốn người 

dân trong cộng ñồng cùng tham gia chia sẻ, thảo luận và phân tích kiến thức 

của họ về ñời sống và ñiều kiện thực tế của họ ñể họ lập kế hoạch hành ñộng 

và thực hiện. 
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 * Xem xét số liệu thứ cấp 

 Nguồn cung cấp: Cơ quan chính quyền, các cơ quan liên quan, các tổ 

chức, ñoàn thể… ðây là các báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hàng 

năm của các tổ chức, cơ quan chính quyền ñịa phương nơi có Mô hình ñang 

hoạt ñộng, nhằm thu thập thêm thông tin. 

 Cách thu thập: liệt kê các thông tin cần thu thập, hệ thống hóa nội dung,  

ñịa ñiểm thu thập, các cơ quan cung cấp thông tin, tiến hành thu thập bằng ghi 

chép, sao chụp, kiểm tra tính thực tiễn của thông tin thông qua kiểm tra chéo 

và quan sát trực tiếp. 

 * Quan sát trực tiếp 

 Ghi chép số liệu quan sát thực từ các cuộc ñiều tra người tham gia Mô 

hình ở các ñịa phương khác nhau trong 6 tỉnh, từ hội thảo, từ những lần ñến 

kiểm tra tại ñịa phương. 

 * Phỏng vấn bán cấu trúc 

 Phỏng vấn bán cấu trúc là phỏng vấn dựa theo danh mục các câu hỏi 

hoặc các chủ ñề cần ñề cập ñến. Tuy nhiên thứ tự và cách ñặt câu hỏi có thể 

tuỳ thuộc vào ngữ cảnh và ñặc ñiểm của ñối tượng phỏng vấn. Các loại phỏng 

vấn bán cấu trúc gồm:  

� Phỏng vấn sâu:    

 ðược sử dụng ñể tìm hiểu thật sâu một chủ ñề cụ thể, nhằm thu thập 

ñến mức tối ña thông tin về chủ ñề ñang nghiên cứu. Phỏng vấn sâu sử dụng 

bản hướng dẫn bán cấu trúc trên cơ sở những phỏng vấn thăm dò trước ñó về 

chủ ñề nghiên cứu ñể có thể biết ñược câu hỏi nào là phù hợp. 

 ðể phục vụ cho nghiên cứu này chúng tôi có bảng câu hỏi riêng và có 

những câu hỏi về các hoạt ñộng ñang diễn trong quá trình phổ biến Mô hình. 

Các câu hỏi dành cho từng ñối tượng cụ thể, nhưng tập trung chủ yếu là 

những hộ nông dân tham gia mô hình ở 6 tỉnh với một số người không tham 
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gia Mô hình ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ và huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. 

� Phỏng vấn người chủ chốt trong các tổ chức. 

 Phỏng vấn người chủ chốt trong các tổ chức ñịa phương nơi có Mô 

hình hoạt ñộng, các câu hỏi ñược ñưa ra dưới dạng bảng.  

3.2.2  Phương pháp xử lý số liệu 

 Tính toán và mã hóa số liệu trên Excel 

 - Chọn lọc số liệu ñã ñược ñiều tra 

 - Nhập số liệu vào bảng 

 - Mã hóa số liệu trong Excel 

  Dùng thống kê mô tả ñể tổng hợp, số hóa, biểu diễn bằng ñồ thị các 

số liệu thu thập ñược. Sau ñó tính toán các tham số ñặc trưng cho tập hợp dữ 

liệu như: trung bình, phương sai, tần suất, tỷ lệ... Mục ñích là ñể mô tả tập dữ 

liệu ñó. 

3.2.3  Phương pháp phân tích ñánh giá  

 - Phương pháp thống kê so sánh: 

 Phương pháp này sử dụng dùng ñể so sánh quá trình phổ biến Mô hình 

giữa các loại hộ, giữa các xã, giữa các huyện, giữa các nhóm tổ nông dân, 

giữa các năm, giữa các cách... 

 - Phương pháp khảo sát chuyên sâu ñể thấy cách thức của các hộ, các 

nhóm, các tổ chức ñiển hình. Phương pháp này khai thác tối ña ý kiến từ dưới lên. 

 - Phương pháp chuyên gia nhằm thu thập ý kiến của các cán bộ, các nhà 

khao học trong lĩnh vực phát triển, trong lĩnh vực khuyến nông, trong dự án. 

 - Phương pháp phân tổ: ñể thấy ảnh hưởng của các yếu tố như giới 

tính, số lớp TOT ñược mở, số người tham gia TOT... 

   - Phương pháp cho ñiểm các hoạt ñộng: 
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Trong khoảng thời gian ngắn, bài nghiên cứu này chỉ dừng lại ở 

phương pháp nghiên cứu cho ñiểm các hoạt ñộng ở mức ñơn giản. Mỗi một 

hoạt ñộng của Dự án có, mức ñiểm ñược chấm là 1. 

 * Cho ñiểm cách thức phổ biến Mô hình: 

 1/ Triển lãm: 

- Triển lãm trong nước: 1 

- Triển lãm ngoài nước: 1 ñiểm 

 2/ Hội thảo: 

  - Hội thảo ở mức ñịa phương: 1 ñiểm 

  - Hội thảo ở cấp tỉnh, trung ương: 1 ñiểm 

  - Hội thảo quốc tế: 1 ñiểm 

 3/ Tham quan khảo sát: 

  - Tham quan khảo sát cùng ñịa phương: 1 ñiểm 

  - Tham quan khảo sát ngoài ñịa phương: 1 ñiểm 

  - ... 

 4/ Tập huấn: 

  - ðào tạo giảng viên nông dân: 1 ñiểm 

  - Cán bộ Dự án tập huấn cho nông dân: 1 ñiểm 

  - Giảng viên nông dân tập huấn cho nông dân: 1 ñiểm 

 5/ Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin ñại chúng: 

  - Qua truyền thanh: 1 ñiểm 

  - Qua truyền hình: 1 ñiểm 

  - Viết báo: 1 ñiểm 

  - ... 

 Tổng ñiểm trong mỗi pha, ñiểm càng cao thì các hoạt ñộng ñể phổ biến 

mô hình nhân ra diện rộng càng nhiều. ðiều này chứng minh ñược, ở mỗi pha 

có sự phát triển như thế nào, tỷ lệ giữa các hoạt ñộng trong tổng số các 

phương pháp phổ biến Mô hình.  
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* Mức ñộ phổ biến mô hình:  

Chia mức ñộ phổ biến thành 4 mức:  

Mức 1: Biết ñến mô hình;  

Mức 2: Quan tâm tới mô hình;  

Mức 3: Làm theo Mô hình;  

Mức 4: Phổ biến cho người khác. 

Mức ñộ phổ biến ñạt ở mức 4: Mô hình bền vững, cần nhân rộng. 

Trong mức 4: Hệ số phổ biến Mô hình càng lớn thì càng tốt. 

 - Chạy mô hình Logit trên phần mềm SPSS 13. 

 Mô hình Logit sẽ giúp cho phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến quá 

trình phổ biến Mô hình và tiếp nhận Mô hình. Biến phụ thuộc sẽ có 2 giá trị 0 

(không phổ biến) và 1 (có phổ biến). Biến ñộc lập là các ñặc trưng của hộ. 

 Mô hình Logit là mô hình sử dụng biến phụ là biến ñịnh tính (biến phân 

loại) với hai lựa chọn. 

 Sử dụng mô hình hàm Logit có dạng (hàm xác suất tuyến tính – LPM) 

[8]:   

   z-1

1

l+

=Y
 

Hay:           

z

Y

l

1
1

1

+

=

    (1) 

Từ (1) ta có thể viết:  

Y = e
z/(1+e

z), với Z = BX; 

Trong ñó: 
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 Z(x) = B0 + B1X1 + B2X2 +...+ BkXk + U         

 Y: chỉ nhận một trong hai giá trị 1 hoặc giá trị 0 

 Y thể hiện tính phổ biến của hộ.  

 X: là các biến ñộc lập ảnh hưởng tới quá trình phổ biến 

 Nếu Y = 1 hộ có phổ biến; còn nếu Y = 0 hộ không phổ biến. 

 Vì Y chỉ nhận 2 giá trị, do ñó xác suất của Y = 1 ñúng bằng kỳ vọng 

E(Y|X), với E(Y|X) = B0 + B1X1 + B2X2 +...+ BkXk 

Hay, P(Y=1|X) = B0 + B1X1 + B2X2 +...+ BkXk    

 Như vậy, xác suất ñể xẩy ra sự kiện P(X) = P(Y=1|X) sẽ là hàm số 

tuyến tính của Xj. 

 P(Y=0|X) = 1 - P(Y=1|X) 

Hàm ước lượng của mô hình: Ŷ = b0 + b1X1 + b2X2 +...+ bkXk [7]. 

3.2.3  Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá phổ biến Mô hình Book keeping 

 - Số hộ, số nhóm tham gia Mô hình. 

 - Số hộ, số nhóm mới ñược phát triển. 

 - Số xã, số huyện mới ñược tiếp cận Mô hình. 

 - Số hộ biết, muốn và tiếp nhận Mô hình. 

 - Số lượng các cách thức phổ biến Mô hình. 

 - Số mẫu sổ ñã ñược phổ biến. 

 - Hệ số phổ biến Mô hình. 

+ Hệ số phổ biến Mô hình ñược tính bằng công thức: 

Hệ số phổ biến = Số người trong thôn ñã theo/ Số người tham gia Dự 

án có phổ biến. 

Hệ số phổ biến càng cao thì Mô hình càng bền vững [5]. 
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1  ðánh giá thực trạng hoạt ñộng của Mô hình Book keeping  

4.1.1 Giai ñoạn 2007 – 2008 (pha I) 

 a) Cách thức hoạt ñộng chung của dự án Book keeping ở pha I và 

pha II (giai ñoạn 2007 – 2009) 

Cách thức quản lý chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           : Quan hệ chỉ ñạo 

           : Thông tin ngược  

Sơ ñồ 4.1: Mạng lưới tổ chức dự án 

 

QUẢN LÝ CHUNG 
(1) 

Bộ phận chỉ ñạo 
(2) 

 
3. Tham gia từng phần 

 

Nhóm ghi sổ 
(4) 

Hộ nông dân 
(5) 

Hộ nông dân 
(5) 

Hộ nông dân 
(5) 

Nhóm ghi sổ 
(4) 

 

Nhóm ghi sổ 
(4) 
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 (1): Quản lý ñiều hành chung: 

 Trưởng dự án ñiều hành mọi công việc và chủ yếu là giao việc cho các 

cán bộ khác. Giúp việc cho trưởng dự án là 2 cán bộ ñảm nhiệm 2 phần việc 

liên quan ñến trường và chuyên môn liên quan ñến ñịa phương. 

 (2): Bộ phận chỉ ñạo 

 Pha I do 01 cán bộ dự án kiêm nhiệm thực hiện, pha II có 02 cán bộ 

chỉ ñạo. 

 Cán bộ chỉ ñạo là người tương ñối cố ñịnh, hiểu ñịa bàn và biết cách 

làm việc với nông dân. Số này trực tiếp làm việc với nhóm và hộ nông dân. 

 (3): Bộ phận tham gia từng phần 

 Là các giáo viên, sinh viên và cán bộ ñịa phương như HTX, trạm bảo 

vệ thực vật tham gia từng phần trong dự án. Những thành viên này không cố 

ñịnh mà theo yêu cầu từng giai ñoạn, trưởng dự án trực tiếp chỉ ñạo. 

 (4): Các nhóm ghi sổ 

 Pha I có 5 nhóm với số thành viên khác nhau, có 01 người ở xa nên 

không vào nhóm. Các hoạt ñộng khép kín trong nội bộ nhóm. 

 Pha II có 12 nhóm, mỗi nhóm 10 người [2]. 

- Ưu ñiểm: Gọn nhẹ, tập trung chính vào sổ nên phù hợp với giai ñoạn 

mới tập ghi và giai ñọan thử và hoàn thiện mẫu sổ. Cán bộ dự án làm việc 

trực tiếp với nhóm và hộ nên mọi ý kiến phản hồi ñến với Dự án trong thời 

gian ngắn vì chủ yếu thảo luận về sổ.  

- Nhược ñiểm: Hoạt ñộng ñơn ñiệu, rập khuôn, sáng tạo của nông dân 

chưa cao, chưa có ñối tác cụ thể ở ñịa phương, khả năng thúc ñẩy Mô hình bị 

hạn chế.  

  b) Thiết kế mẫu sổ: với 4 mẫu sổ khác nhau. 

Bộ mẫu sổ gồm 4 quyển do Dự án ñưa ra 
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1. Quyển 1: Thông tin chung và thu sản phẩm của hộ 

I. Lao ñộng và nhân khẩu 

Họ và 
tên 

Giới 
tính 

Quan 
hệ 

Tuổi 
Văn 
hóa 

Nghề 
nghiệp 

ðào 
tạo 

Cán 
bộ 

Chức 
vụ cao 
nhất 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 

II. ðất ñai 

Thứ tự và 
tên thửa (kể 

cả ao) 

Diện 
tích 

Hạng 
ñất 

Công 
thức canh 

tác 

Cây trồng 
vụ xuân 

2008 

Lúa 
SRI 

Giống Khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 

III. Tài sản và vốn 

Tên tài 
sản 

ðặc 
ñiểm 

Mục ñích 
sử dụng 

Thời 
gian mua 

Giá mua 
Thời 

gian ñã 
dùng 

Thời 
gian còn 

lại 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 

IV.  Thu và bán sản phẩm 

Số bán 

Ngày ðVT 
Số thu 

hoạch 
Số 

lượng 
ðơn giá Thành tiền Nơi bán 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 
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Quyển 2. Chí phí lao ñộng gia ñình 

Ngày tháng Công việc Tổng số giờ Người làm Số giờ của từng cây con 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 

Quyển 3. Chi phí vật chất và dịch vụ 

Ngày 

tháng 

Khoản 

chi 

ðơn 

vị tính 

Số 

lượng 

ðơn 

giá 

Tổng 

tiền 
Tiền chi cho từng cây con 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 

Quyển 4. Thu chi bằng tiền 

Số thu Số chi 

Thu từ các nguồn Chi cho các khoản 
Ngày 

Diễn 

giải 
Tổng 

số 
Sản 

xuất 

ði 

vay 

Khoản 

khác 

Tổng 

số 
Sản 

xuất 

Trả 

nợ 

Khoản 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I 

 c) Tổ chức hoạt ñộng Mô hình  

+ Tập huấn cho các hộ trong Mô hình 

 Lần 1: Tập huấn cách ghi sổ, tiến hành vào giai ñoạn ñầu của thử nghiệm. 

 Lần 2: Tập huấn tính toán và phân tích số liệu, tiến hành vào cuối giai ñoạn. 

 Giảng viên ñào tạo cách ghi sổ sách chủ yếu là các thầy cô giáo của 

trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội. 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. 34

 Sử dụng phương pháp ñạo tạo người lớn, PRA, hoạt ñộng nhóm. 

 + Tổ chức hoạt ñộng nhóm: 40 hộ trong Mô hình ñược chia làm 5 

nhóm, mỗi nhóm 8 người, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng.  

Trong nhóm tổ chức sinh hoạt ñể trao ñổi kinh nghiệm trong quá trình ghi 

chép sổ sách của mỗi gia ñình và các hoạt ñộng khác theo ñịnh kỳ nhất ñịnh. 

 + Trình diễn kết quả:  

 Tham quan trực tiếp Mô hình Book keeping tại các hộ. 

 Tổ chức tham quan thực ñịa Mô hình tại 2 xã ñược chọn vào cuối vụ 

lúa xuân 2008. 

 + ðánh giá thử nghiệm 

 - Tăng khả năng ghi chép tính toán của nông dân 

 Nông dân tính toán ñược các chỉ tiêu ñơn giản như doanh thu, chi phí 

vật chất, chi phí lao ñộng, lãi sau khi trừ chi phí vật chất. Họ biết so sánh giữa 

lúa trồng theo phương thức truyền thống và làm theo phương thức SRI. Biết 

ñược cân ñối thu chi bằng tiền. 

 Khẳng ñịnh nông dân có khả năng ghi chép và tính toán số liệu, góp ý 

hoàn hiện mẫu sổ, họ có những cách thức riêng trong tính toán và nêu lên 

nguyện vọng của mình. 

 - Giúp chứng minh lợi ích của SRI 

 Oxfam Mỹ ñã hỗ trợ các xã này một dự án kỹ thuật là SRI (Systems of 

rice intensification), khẳng ñịnh trồng lúa theo phương thức SRI hơn hẳn với 

phương pháp truyền thống. Trong ñó nhóm ghi chép tốt 100% là hộ tham gia 

SRI, họ ñã tham gia SRI từ các vụ trước ghi tốt hơn, ít sai sót hơn. 

 - Có thể sử dụng ghi chép của hộ theo các hướng khác nhau 

 Từ việc ghi chép sổ sách hàng ngày và theo dõi từng cây con ngành 

nghề mỗi hộ có thể thấy ñược nên kinh doanh phát triển cây con nào có lợi. 

Thấy ñược cân ñối thu chi từng tháng, từng quý, từng năm như thế nào, thấy 

ñược nhu cầu về số lượng và tính kịp thời của tín dụng với từng hộ cụ thể. 

 - Vấn ñề giới trong việc ghi sổ 

 Sự ñóng góp của nữ giới về lao ñộng và tạo ra tiền cho hộ qua sổ ghi chép 
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ta có thể thấy, biết sự bận rộn thường xuyên trong việc nhà và sản xuất. Trong 

việc ghi sổ chúng ta có thấy ñược những ñóng góp và quan tâm của nữ giới. 

Bảng 4.1: Nữ giới trong việc ghi sổ 

1 Chủ hộ là nữ 42,5% 

2 Ghi sổ là nữ 65,0% 

3 Xếp loại ghi tốt là nữ 81,3% 

4 Nhóm ghi sổ tốt nhất Nữ nhóm trưởng 

 Nguồn: Tài liệu dự án Book keeping, pha I 

 - Thay ñổi nhận thức của nông dân 

 Không chỉ người trực tiếp ghi sổ quan tâm ghi chép mà ñiều ñó lại 

kích thích sự tò mò, học hỏi của các thành viên khác trong gia ñình và người 

ngoài Mô hình, ñặc biệt có một số học sinh phổ thông cũng quan tâm. 

 - Sự tiến bộ trong ý thức ghi chép và trình ñộ ghi chép của hộ 

 Với những lần cán bộ dự án ñến tại nhóm, tại nhà ñể trao ñổi và cũng 

như các hộ trao ñổi với nhau thì các hộ cũng ñã hiểu ra những sai sót của 

mình nên ghi chép tốt hơn, ñúng hơn. 

 Mô hình thử nghiệm Book keeping lần ñầu tại Mỹ ðức ñã có những 

tác ñộng tới hộ, cộng ñồng và cân bằng giới nên cần phổ biến nhân rộng hơn. 

Mô hình thử nghiệm lần ñần tiên ở Việt Nam nên sức lan tỏa chưa lớn, muốn 

phổ tới các tỉnh khác thì phải kết hợp tuyên truyền, phát triển và hoàn thiện 

dựa trên kinh nghiệm ghi sổ ở Mỹ ðức [2]. 

Các mẫu sổ thử nghiệm ở huyện Mỹ ðức ñều ñược nông dân tiếp nhận 

vì nông dân ñã ñược tập huấn kỹ cộng với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ 

dự án nhưng khi phổ biến rộng hơn cần phải chỉnh sửa ñơn giản và mang tính 

hướng dẫn. 

Quản lý dự án và tổ chức hoạt ñộng ở cơ sở cần thay ñổi linh hoạt và ña 

dạng hơn. 
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4.1.2  Giai ñoạn 2008 - 2009 (pha II) 

 Giai ñoạn này về quản lý Dự án hoạt ñộng tập huấn vẫn như trước 

nhưng có một số ñiểm khác như chỉnh sửa lại mẫu sổ, ñào tạo TOT. 

 - Hoàn thiện và thử nghiệm Mô hình Book keeing ở các xã và các hộ 

trong Pha I từ ñó lựa chọn mẫu sổ phù hợp hơn với nông dân huyện Mỹ ðức. 

 - Mở rộng Mô hình ở các xã và hộ mới trong huyện Mỹ ðức nhằm 

giúp nhiều hộ biết hơn, biết cách ghi chép, tính toán và phân tích. 

 - Thử nghiệm ñào tạo các giảng viên nông dân về Book keeping 

nhằm tăng năng lực cho nông dân tham gia mở rộng Mô hình tới các hộ 

nông dân khác. 

 - Trình diễn, tổng kết và công bố kết quả Mô hình nhằm hoàn thiện và 

phát triển Mô hình trên phạm vi rộng lớn hơn [3]. 

1/ Hoàn thiện và thử nghiệm mẫu sổ 

Từ mẫu sổ thử nghiệm lần ñầu tiên tại huyện Mỹ ðức, ñã có những ý 

kiến phản hồi của các hộ tham gia trong Mô hình, cán bộ dự án tổng hợp và cân 

nhắc, sau ñó tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên môn và ñưa ra ñược mẫu sổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha II 

ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HUA)                OXFAM MỸ (OA) 
 

SỔ KẾ TOÁN HỘ NÔNG DÂN 
 

    Phần I: Các thông tin của hộ 
    Phần II: Ghi chép kinh doanh 
1/ Ghi chép kinh doanh cây trồng 
    2/ Ghi chép kinh doanh chăn nuôi 
    3/ Ghi chép kinh doanh ngoài doanh nghiệp 
    Phần III: Ghi chép thu chi bằng tiền 
Tên chủ hộ:…………………………………………… 
Thôn: …………………………………………………. 
Xã:…………………………………………………… 
Tên người ghi sổ:…………………………………….. 
 

Năm 
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2/ Mở rộng Mô hình trong huyện Mỹ ðức 

 Từ 40 hộ của hai xã Hợp Tiến và thị trấn ðại Nghĩa ñã bổ sung thêm 

các hộ và hình thành 8 nhóm với 80 hộ. Mở rộng thêm hai xã An Tiến và Mỹ 

Thành 40 hộ với 4 nhóm. Trong Pha II có 120 hộ và 12 nhóm, sau ñó ở xã Mỹ 

Thành có một nhóm xin tách làm hai, vậy tổng cộng có 13 nhóm. 

3/ Thử nghiệm ñào tạo giảng viên nông dân về sổ kế toán hộ 

 Theo dự kế hoạch có 35 người tham gia tập huấn, nhưng trên thực tế 

có 32 người tham gia. 

 Nội dung tập huấn gồm kiến thức cơ bản về ñạo tảo giảng viên và vận 

dụng vào lĩnh vực sổ kế toán. 

 Phương pháp ñào tạo người lớn và phương pháp có tham gia ñược sử 

dụng tập huấn. ðặc biệt giảng viên và học viên ñã cùng nhau hình thành tài 

liệu học tập làm cơ sở cho các lớp sau. Các học viên ñã ñược cấp chứng chỉ 

về lớp TOT. 

4/ Trình diễn, hướng dẫn và công bố kết quả Mô hình 

 Trình diễn Mô hình: 

 Chọn nhóm người ghi sổ trong Mô hình cùng thăm quan, trao ñổi kinh 

nghiệm, học hỏi lẫn nhau.  

 Hai lần trình diễn của Pha I và Pha II có một số nội dung tương tự 

nhưng có một số nội dung sẽ khác và nâng cấp lên. Trình diễn pha 1 do cán 

bộ dự án phụ trách, trình diễn Pha II do nông dân phụ trách. 

 Nội dung trình diễn của Pha II là khả năng hướng dẫn, tập huấn của 

nông dân trong mở rộng Mô hình sổ. 

 Hướng dẫn và tuyên truyền Mô hình: 

- Thông báo cho toàn thể các hộ trong Mô hình về kết quả từng giai ñoạn. 

- Giới thiệu cho các ñoàn cán bộ Banglades ñến tham quan khảo sát và 

trao ñổi với hộ khác về Mô hình hoặc cho họ mượn sổ ñể ghi theo. 
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5/ Kết quả thử nghiệm Mô hình 

- Hoàn thiện mẫu sổ phù hợp hơn với nông dân. 

- Mở rộng Mô hình tới 120 hộ ở 4 xã trong huyện Mỹ ðức, Hà Nội. 

- Thử nghiệm 1 lớp Book keeping TOT. 

- Trình diễn Mô hình cho nông dân ở huyện Mỹ ðức và một số tổ chức 

nước ngoài [3]. 

Bảng 4.2: Tác ñộng của Mô hình 

Có (Mỹ ðức) 

TT Câu hỏi Số trả 

lời 

 

% 

% 

nữ 

1 
Trước khi tham gia dự án ông bà có ghi sổ sách  

không? 
51 59 19 

2 Trước ñây có dùng bút giấy không? 73 84 29 

3 Trước ñây có ñi họp từ xã trở lên không? 63 72 42 

4 Trước ñây có ñi tập huấn từ xã trở lên không? 61 70 42 

5 Trước ñây có ai ñề nghị góp ý kiến không? 42 48 20 

6 
Từ khi ghi sổ chữ viết có ñẹp hơn và tính nhẩm có 

nhanh hơn không? 
79 91 30 

7 Ghi sổ có cho thấy rõ hơn các khoản thu chi không? 84 97 93 

8 Ghi sổ có giúp ñiều chỉnh chi tiêu hợp lý hơn không?   81 93 63 

9 Trong gia ñình có người cùng ghi sổ không? 25 29 68 

10 Trong thôn có ai biết Ông/Bà ghi sổ không ?    75 86 76 

Nguồn: Tài liệu Dự án Book keeping, pha II 

 

Các ñóng góp của dự án qua lần thử nghiệm trên sổ mới 

 Thay ñổi thói quen ghi chép tính toán và quản lý tài chính hộ. 

 Tạo thêm một số hình thức liên kết nông dân qua tổ chức nhóm, qua 
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tham gia giao lưu xã, huyện, lớp TOT. 

 ðóng góp cho sự tiến bộ của những phụ nữ nông thôn. 

 

Bảng 4.3: Tham gia của nữ giới trong mô hình 

TT Mô tả Pha I Pha II 

1 Chủ hộ là nữ 42,5% 19,0% 

2 Số nữ tham gia dự án 65,0% 72,4% 

2 Nhóm trưởng là nữ  2/6 nhóm 6/13 

4 Nhóm có kết quả tốt hơn Nữ phụ trách Nữ phụ trách 

5 Nhóm có kết quả tốt hơn Nữ phụ trách Nữ phụ trách 

6 Số nữ tham gia TOT  - 53,1% 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha I và pha II 

 

 Các dự tổ chức nước ngoài ñã biết ñến Mô hình ghi sổ và có những 

ñánh giá tốt. 

 Thay ñổi nhận thức và quan hệ của cán bộ khoa học và nông dân. 

+ Những hạn chế 

 Một số hộ tham gia chỉ vì phong trào hoặc vì trách nhiệm với ñịa 

phương nên ghi chép không thường xuyên hoặc chỉ ghi khi sắp ñến kỳ gặp 

cán bộ dự án. 

 Một số nhóm ít thảo luận trao ñổi. 

 Một số không cộng sổ và chưa tính toán như những hướng dẫn của 

cán bộ dự án. 

 Một số khi tính toán với cây lúa chỉ ước trung bình mà không xuất 

phát từ ghi sổ. 
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4.1.3  Giai ñoạn 2009 – 2010 (pha III) 

 Mô hình Book keeping ñang thực hiện ở huyện Mỹ ðức ñã có những 

kết quả tích cực tới những hộ tham gia Mô hình và người dân ñịa phương 

cùng với các cơ quan tổ chức trong nước cũng như ngoài nước. Năm 2009 -

2010 dự án tiếp tục hoàn thiện và mở rộng Mô hình tới 6 tỉnh ñiểm nhằm 

nâng cao năng lực quản lý hộ. 

 Hoàn thiện và mở rộng Mô hình trình diễn tới 6 tỉnh. 

 Hoàn thiện và phát triển ñào tạo nông dân và ñạo tạo tiểu giáo viên về 

Book keeping. 

 Phát hành tài liệu, trình diễn và ghi nhận sử dụng kết quả Mô hình từ 

các bên liên quan. 

 Năm 2010 bắt ñầu có sự tham gia của Hội Nông dân huyện của mỗi 

ñịa phương. 

 Dự án chọn Hội Nông dân huyện làm ñối tác chính. 

 Bước 1: Khảo sát và chọn mức nào của Hội ñể phối hợp. 

 Hội Nông dân các huyện có ñiều kiện khác nhau nên mức ñộ phối hợp 

tùy từng ñiều kiện cụ thể.  

 Mô hình Book keeping hoạt ñộng theo 2 cách: 

 (1) Dựa trên Tổ chức nông dân sẵn có của ñịa phương, nay bổ sung 

thêm hoạt ñộng Book keeping. 

 (2) Hình thành, lập các tổ chức nông dân mới nhằm phối hợp Book 

keeping cùng các hoạt ñộng của Hội. Hiện nay các tổ chức nông dân tham gia 

Mô hình Book keeping rất ña dạng [5]. 

 + Cách thức hoạt ñộng chung của dự án 
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Chỉ ñạo chung của Dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           : Quan hệ chỉ ñạo 

           : Thông tin ngược  

Sơ ñồ 4.2: Cách thức chỉ ñạo chung 

(1): Bộ phận quản lý chung: Gồm trưởng dự án, phó dự án, thư ký kiêm 

kế toán, hành chính. Bộ phận này chịu trách nhiệm chính trong ñiều hành mọi 

công việc chuyên môn và xử lý các công việc chung của dự án. 

(2): Mạng lưới chỉ ñạo cơ sở: Mạng lưới này có trách nhiệm chỉ ñạo 

các công việc từ huyện xuống tới các nhóm, tổ, câu lạc bộ. Mạng lưới này 

gồm 2 cán bộ dự án phụ trách cả 6 tỉnh kết hợp với 1 tổ chức chỉ ñạo ở huyện. 

(3): Bộ phận tham gia từng phần: Sử dụng theo từng hoạt ñộng của dự án. 

(4) Các nhóm: chuyển từ nhóm ghi sổ sang nhóm, tổ hoặc câu lạc bộ 

nông dân với hoạt ñộng ña chức năng. 

 Pha III có sự tham gia của Hội Nông dân, còn lại những thành phần 

Mạng lưới  
chỉ ñạo cơ sở 

(2) 

Tham gia từng phần 
(3) 

Nhóm, tổ, 
câu lạc bộ… 

(4) 

HỘ NÔNG 
DÂN 
(5) 

HỘ NÔNG 
 DÂN 

(5) 

HỘ NÔNG 
DÂN 
(5) 

Nhóm, tổ, 
câu lạc bộ… 

(4) 

Nhóm, tổ, 
câu lạc bộ… 

(4) 

QUẢN LÝ CHUNG 
(1) 
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khác tham gia dự án không có sự thay ñổi, Hội là ñối tác chính của dự án 

sau mô hình thử nghiệm thành công tại huyện Mỹ ðức, Hà Nội năm 2008 - 

2009. Bắt ñầu 2010 trở ñi Hội Nông dân là mắt xích quan trọng trong việc 

khâu nối giữa ban quản lý dự án và người dân tham gia mô hình cũng như 

hộ nằm ngoài mô hình. 

 Hội Nông dân nắm bắt tình hình ở ñịa phương mình quản lý về những 

ñề nghị của bà con trong quá trình ghi sổ phát sinh. 

 Hoạt ñộng của hội gắn liền với lợi ích bà con nông dân, nên việc chọn 

hội Nông dân là một lựa chọn bước ñầu quan trọng trong quá trình phổ biến 

mô hình ra diện rộng. Tuy nhiên trong thời gian tới có thể liên kết giữa hội 

Nông dân và các tổ chức khác như ðoàn thanh niên, Bảo vệ thực vật, Hội cựu 

chiến binh, Hội phụ nữ... [4]. 

• Các hoạt ñộng của Mô hình  

1/ ðánh giá kết quả và hiệu quả của việc thực hiện Mô hình ở Mỹ ðức 

Mô hình Book keeping tại Mỹ ðức ñã có những tác ñộng tới hộ, cộng 

ñồng và cân bằng giới nên cần phổ biến rộng hơn. Mô hình thử nghiệm lần 

ñầu tiên tại Việt Nam nên có sức lan tỏa chưa lớn. Muốn phổ biến tới các tỉnh 

khác thì một mặt phải tuyên truyền về nó, mặt khác phải phát triển và hoàn 

thiện dựa trên kinh nghiệm từ huyện Mỹ ðức. 

Các mẫu thử nghiệm ở huyện Mỹ ðức ñều ñược nông dân chấp nhận 

ñã ñược tấp huấn kỹ cộng với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ dự án nhưng 

khi phổ biển rộng hơn thì mẫu sổ cần ñơn giản và mang tính hướng dẫn. 

Quản lý dự án và tổ chức hoạt ñộng ở cơ sở cần thay ñổi cho linh ñộng 

và ña dạng hơn. 

Tiếp cận “ðổi mới – Trình diễn – Tuyên truyền – Phổ cập” ñã ñược sử 

dụng trong quá trình thực hiện dự án. 

Tìm kiếm thêm các cách thức mới trong phổ biến Mô hình ở huyện Mỹ 

ðức [2], [3]. 
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 2/ Hoàn thiện mẫu sổ và thử nghiệm lại lần cuối ở huyện Mỹ ðức 

trước khi phổ biến cho các tỉnh khác 

 Qua 2 lần thử nghiệm mẫu sổ, mẫu sổ ở Pha III ñược thiết kế ñơn giản 

và phù hợp hơn với những hộ gia ñình. 

QUYỂN 1 

TRANG BÌA (bìa màu xanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1 

Phần thu (ñồng) Phần chi (ñồng) 

Ngày 
tháng Diễn giải 

Sản 
xuất 
kinh 

doanh 

Thu 
khác 

Tổng thu 
Diễn 
giải 

Sản 
xuất 
kinh 

doanh 

Chi 
khác 

Tổng 
chi 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 9 = 7+8 

         

         

         

ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HUA)                 OXFAM MỸ (OA) 
 

DỰ ÁN BOOK KEEPING    (SỔ KẾ TOÁN HỘ VÀ TRANG TRẠI) 
 
 

QUYỂN 1. THEO DÕI THU CHI 
(THEO DÕI CÁC KHOẢN THU CHI BẰNG TIỀN) 

CHỦ HỘ/TRANG TRẠI:  ........................................................ 
THÔN:                .......................................................... 
XÃ:   ......................................................... 
HUYỆN:  ............................................................ 
NGƯỜI GHI SỔ:                ............................................................ 
 

NĂM……………… 
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Từ trang 2 

 
Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha III 

QUYỂN 2 

TRANG BÌA (bìa màu xanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần thu (ñồng) Phần chi (ñồng) 

Ngày 
tháng Diễn giải 

Sản 
xuất 
kinh 

doanh 

Thu 
khác 

Tổng 
thu 

Diễn 
giải 

Sản 
xuất 
kinh 

doanh 

Chi 
khác 

Tổng 
chi 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 9 = 7+8 

 Mang sang        

         

         

         

 Cộng trang        

ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HUA)                   OXFAM MỸ (OA) 
 

DỰ ÁN BOOK KEEPING    (SỔ KẾ TOÁN HỘ VÀ TRANG TRẠI) 
 
 

QUYỂN 2. THEO DÕI SẢN XUẤT KINH DOANH 
(THEO DÕI CHI PHÍ VẬT CHẤT, DỊCH VỤ, LAO ðỘNG VÀ THU SẢN 

PHẨM TỪNG CÂY CON NGÀNH NGHỀ. CHỌN CÂY CON NGÀNH 
NGHỀ NÀO LÀ TÙY YÊU CẦU CỦA HỘ/ TRANG TRẠI) 

 
 

CHỦ HỘ/TRANG TRẠI:  ........................................................ 
THÔN:                .......................................................... 
XÃ:   ......................................................... 
HUYỆN:  ............................................................ 
NGƯỜI GHI SỔ:                ............................................................ 
 

NĂM……………… 
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Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha III 

Mở rộng Mô hình tới 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam 

 Mô hình Book keeping ñược thử nghiệm lần ñầu tiên ở Việt Nam với 

tinh thần chung là vừa làm vừa học vừa rút kinh nghiệm, ñến nay Mô hình ñã 

thể hiện ñược những ñiểm rất mới mẻ trong vùng dự án thuộc 6 tỉnh ñiểm là: 

 Thay ñổi dần thói quen từ bao ñời nay của lối sản xuất kinh doanh nhỏ 

kiểu nông dân Việt Nam là không ghi chép, tính toán, phân tích. 

 Từ tập huấn Book keeping và ñào tạo tạo giảng viên nông dân (TOT) 

về Book keeping cho một bộ phận nông dân tiên tiến ñã góp phần nâng cao 

khả năng quản lý hộ và khả năng nông dân dạy nông dân. Sự tiến bộ của phụ 

nữ trong quản lý kinh tế hộ, trong ghi chép tính toán thể hiện rất rõ.  

 Từ thử nghiệm hướng dẫn Book keeping qua truyền thông ñịa phương 

ñã rút ra ñược kinh nghiệm soạn bài, cách truyền thông tin, cách thu thập ý 

kiến nông dân, cách kết hợp giữa dự án với Hội Nông dân và cơ quan truyền 

thông. 

 Từ hoạt ñộng nhóm và cộng ñồng nông thôn cho mở rộng Book 

keeping ñã bắt ñầu phát hiện ra cách thức khai thác khả năng tiềm tàng của 

nông dân, những nhu cầu phi vật chất của họ và cả những cách thức giải quyết 

Cây (con, ngành nghề): 

Lao ñộng 
(giờ) 

Chi phí vật chất, dịch vụ Thu sản phẩm 

Ngày 
Công 
việc 

Nam Nữ 
Số 

lượng 
ðơn giá 
(ñồng) 

Thành 
tiền 

(ñồng) 

Số 
lượng 

ðơn giá 
(ñồng) 

Thành 
tiền 

(ñồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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sinh kế theo kiểu của nông dân nghèo.  

 Book keeping ñã bắt ñầu chứng minh cho nông dân thấy ñó là một ñiều 

kiện quan trọng ñể tiếp nhận công nghệ mới nhằm giúp giảm nghèo mà ñiển hình 

là ngày càng có nhiều nông dân biết so sánh lúa truyền thống và lúa SRI. 

 - Thử nghiệm mở rộng Mô hình tới 6 tỉnh ñiểm 

 + ðào tạo giảng viên nông dân (TOT). 

 + ðào tạo TOT. 

 + TOT tập huấn cho nông dân. 

Bảng 4.4: Kết quả hoạt ñộng tập huấn năm 2010 

Chỉ tiêu 2010 

1. Số lớp 

1.1 DA tập huấn cho nông dân 8 

1.2 ðào tạo TOT 9 

1.3 TOT tập huấn 21 

Tổng 38 

2. Số người 

2.1 DA tập huấn cho nông dân 322 

2.2 ðào tạo TOT 307 

2.3 TOT tập huấn 330 

Tổng 959 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha III 

 + Thử nghiệm hướng dẫn qua truyền thanh 
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Hình 4.1: Thử nghiệm hướng dẫn ghi sổ qua truyền thanh ở tỉnh Phú Thọ 

 

Việc này mới thử nghiệm tại truyền thanh xã Hợp Hải, huyện Lâm 

Thao. Các bước thực hiện gồm: 

1/ Chọn xã: Có nhiều tiêu chuẩn nhưng trong ñó cơ bản nhất là chưa ai 

biết về Book keeping. Dự án ñã chọn xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao ñể thử 

nghiệm.  

2/ Biên soạn tài liệu: Vì người học chỉ ñược nghe nên bài ñọc phải rất 

ñơn giản, dễ hiểu. 

3/ Tập huấn người phát thanh ở xã: Phát thanh viên ñọc bài cho một số 

cán bộ hội và nông dân góp ý.  

4/ Phát thông báo trước ñể bà con chuẩn bị: Lý do thử nghiệm, giờ phát 

hàng ngày, bút vở ghi chép. 

5/ Phát trên ñài truyền thanh xã: Chương trình gồm 3 bài, mỗi bài phát 

2 ngày, mỗi ngày 2 lần. 

6/ Hội thảo rút kinh nghiệm: Tổ chức một hội thảo nhỏ theo kiểu trao 

ñổi PRA tại xã ñể thu thập ý kiến nông dân. Qua ñó cho thấy: 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. 48

 *Mặt ñược  

 - Tập huấn sổ trên truyền thanh là chương trình mới lạ nên các hộ ñều 

chú ý theo dõi. “Từ trước tới giờ không ghi, khi nghe ñài chúng tôi mới bắt 

ñầu ghi” (Bác Hùng, huyện Lâm Thao – Phú Thọ). 

 - Nội dung bài phát thanh cơ bản là phù hợp. 

 - Qua khảo sát 30 hộ thì 7 hộ ñã ghi theo ñài (trong ñó 6 nữ). Chủ yếu 

họ ghi ñược thu chi còn phần kinh doanh không ghi ñược vì phần này khó và 

ít ñược nông dân nhỏ chú ý.  

 * Hạn chế  

 Phát thanh viên ñọc nhanh vì quen ñọc các thông báo, giờ ñọc chậm 

sợ bà con cười chê là ñọc không hay.  

 Hội Nông dân huyện hứa theo dõi ñể kịp thời ñiều chỉnh nhưng sau ñó 

lại không thực hiện.       

 Thời tiết xấu ảnh hưởng chất lượng phát thanh.   

 Nông dân quen tập huấn theo lớp mà chưa quen nghe hướng dẫn qua 

truyền thanh. Hơn nữa ñi tập huấn trên lớp ñược phát sổ, ñược tiền bồi dưỡng, 

giờ nghỉ ñược ñánh bài hoặc nói chuyện... 

 Thử nghiệm hướng dẫn qua truyền hình 

 Thử nghiệm qua truyền hình của huyện Can Lộc qua các bước sau: 

 Thảo luận về phương pháp thử nghiệm. 

 Soạn bài hướng dẫn và tập duyệt: Truyền hình có những yêu cầu rất 

khắt khe nên trưởng dự án phải trực tiếp thực hiện.  

 Quay truyền hình: ðây là hoạt ñộng rất mới và là ñóng góp của truyền 

hình ñể chào mừng ñại hội ðảng bộ huyện nên trưởng trạm ñã trực tiếp cầm 

máy quay hình. 

 Phát thông báo và phát hướng dẫn trên truyền hình. 
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 Hội thảo rút kinh nghiệm tại một xã chưa biết ñến Mô hình.  

 * Mặt ñược:  

 Nông dân hưởng ứng. 

 Dự án có thêm kinh nghiệm. 

 Hội Nông dân thể hiện trách nhiệm trong phối hợp. 

 Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh ñề nghị ñược phối hợp mở rộng. 

 * Hạn chế: 

 Thời tiết xấu, mất ñiện, sóng yếu. 

 - Các hoạt ñộng khác: 

 + Phối hợp với một dự án khác của Oxfam Quebec  

 Một dự án khác của Oxfam Quebec ở thành phố ðiện Biên, tỉnh ðiện 

Biên ñã tổ chức một khóa ñào tạo TOT về Book keeping cho 20 cán bộ bảo vệ 

thực vật và Hội phụ nữ ñể phục vụ cho dự án của mình. Dự án Book keeping 

cung cấp các tài liệu, mẫu sổ kế toán và giảng viên cho khóa tập huấn. 

 + Với SRD: 

 - Dự án phối hợp toàn diện ñể triển khai Book keeping ở Thái Nguyên 

và Phú Thọ nên ñã gắn tất cả các hoạt ñộng với Hội Nông dân. 

 - Cách phối hợp này có nhiều thuận lợi trong tổ chức cộng và phổ biến 

Mô hình. Vì vậy từ 60 hộ ban ñầu ñã tăng lên thành 180 hộ. ðặc biệt sau khi 

kết thúc phối hợp SRD còn hỗ trợ thêm 300 bộ sổ cho các Hội Nông dân Lâm 

Thao và Phổ Yên. 

 + Phối hợp với Liên chi ñoàn thanh niên Khoa kế toán & quản trị kinh 

doanh 
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Hình 4.2: Phối hợp với Liến chi ñoàn thanh niên khoa KT & QTKD 

 

 Dự án ñã thử nghiệm phối hợp với Liên chi ñoàn ñể hỗ trợ thanh niên 

tình nguyện hè 2009 - 2010 ñể chuyển giao sổ cho nông dân. Thử nghiệm 

diễn ra từ tháng 4 - 8/2010 với 4 bước. Trong ñó dự án hỗ trợ ñào tạo TOT, 

trường và khoa hỗ trợ sổ, tài liệu tập huấn, ñi lại cho sinh viên. Trong thời 

gian ở ñịa phương sinh viên ñã chuyển giao ñược sổ sách cho 100 hộ tại xã 

Thanh Tân, nơi ñang xây dựng nông thôn mới. ðây là một sáng kiến nhỏ của 

dự án cần tiếp tục nghiên cứu. 

 + Phối hợp với các ñịa phương  

 - Cùng Hội Nông dân huyện Nam ðàn ñề xuất với huyện hỗ trợ ñể 

tăng học viên TOT. Dự án hỗ trợ giảng viên cùng 30 bộ tài liệu, huyện hỗ trợ 

các kinh phí khác. 

 - Cùng Hội Nông dân huyện Can Lộc và Hội Nông dân xã Kim Lộc mở 

thêm một khóa tập huấn cho nông dân trong xã. Dự án hỗ trợ 45 bộ sổ, Hội 

Nông dân huyện hỗ trợ vật tư, các chi phí còn lại do Ủy ban và Hội Nông dân xã 

hỗ trợ. 
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 - Cùng Hội Nông dân Lâm Thao ñề nghị Ủy ban Huyện hỗ trợ ñể mở 

rộng Mô hình nhưng chỉ mới dừng lại ở mức ghi nhận ñể giải quyết. 

 - Những bài học bước ñầu từ việc mở rộng Mô hình tới 6 tỉnh ñiểm 

1/ Nguyên nhân thành công  

- Có sự ñánh giá thực hiện sau mỗi giai ñoạn nên kịp thời ñiều chỉnh. 

 

Hình 4.3: ðánh giá tổng kết tại khoa Kế toán và quản trị kinh doanh 

 

 Chuyển từ quản lý trực tiếp sang phối hợp từng phần với Hội Nông 

dân huyện. 

 Chuyển từ nhóm “Ghi sổ” (một chức năng) sang “Tổ chức nông dân” 

(ña chức năng). 

 Chuyển từ khép kín trong dự án sang phối hợp với các tổ chức có 

cùng mục tiêu.  

 Kích thích nông dân tham gia vào các hoạt ñộng của dự án.  

 Áp dụng nguyên tắc của Kế toán quản lý ñáp ứng ñược yêu cầu của 

nông dân. 

 Lồng ghép hình thức chính thống và không chính thống một cách hợp 

lý. 

 Sử dụng phương tiện truyền thông ñể hướng dẫn Mô hình. 
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2/ Nguyên nhân cản trở 

 ðịa bàn phân tán, xa nhau nên khó khăn cho việc ñi lại và tổ chức hoạt 

ñộng của cán bộ dự án và cán bộ ñịa phương.  

 Nông dân vùng dự án có quy mô nhỏ, nghèo, chủ yếu sản xuất lúa, 

nguồn thu ít.  

 Thói quen không ghi chép của nông dân và kiến thức quản lý thấp nên 

tập huấn, giải thích tốn nhiều thời gian.  

 Nhiều người chưa hiểu nên chưa thật ñồng tình. 

 Hội Nông dân quen hoạt ñộng phong trào, thiếu nhân lực và hay bị 

xáo trộn, ít ñược tham gia các dự án ở ñịa phương. 

 Một số việc dự án chủ quan giao cả cho Hội mà không giám sát nên 

chậm phát hiện những lệch lạc [4]. 

4.1.4  Dự kiến giai ñoạn sau 2010 

 Trong các năm tới OA vẫn tiếp tục hợp tác với HUA qua dự án “Hỗ trợ 

củng cố và phát triển theo dõi tài chính hộ trong 6 tỉnh miền bắc Việt Nam”. 

Dự án ñặt mục tiêu vào cuối năm 2012 sẽ vươn tới 600 hộ mới và nâng cao 

hơn nữa năng lực của các hộ hiện tại; Chuẩn bị mạng lưới và cơ cấu ñể 3 - 4 

năm tiếp theo thúc ñẩy khả năng ghi chép tài chính cho 10.000 hộ nông dân; 

Các kết quả của dự án sẽ ñược chuyển giao cho các tổ chức liên quan nhằm 

góp một phần vào chiến lược quốc gia là tới 2020 sẽ ñào tạo ñược 1 triệu hộ 

nông dân tiên tiến [5]. 

Các ñịnh hướng chính trong thời gian tới gồm: 

1/ Về tổ chức quản lý dự án 

- Về cơ bản vẫn lấy ñối tác chính là Hội Nông dân huyện, tăng cường 

khả năng ñể Hội ñảm nhiệm ñược nhiều hoạt ñộng hơn.  
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- Với Mỹ ðức dự kiến cải tiến lại theo hướng hình thành mạng lưới 

HTX nông nghiệp - xã viên. Như vậy sẽ hỗ trợ các HTX thực hiện tốt hơn 

chức năng hỗ trợ xã viên. 

- Từng bước gắn kết với các mạng lưới rộng hơn và cao hơn.   

2/ Ngoài Book keeping sẽ hỗ trợ nông dân các năng lực khác 

ðể họ có thể phân tích, ra quyết ñịnh ñầu tư và tiếp cận thị trường. 

Muốn vậy cần gắn kết Book keeping với các tiếp cận kinh doanh khác như 

FBS ñể giúp nông dân có kiến thức quản lý kinh doanh toàn diện hơn. 

3/ Tăng cường năng lực hoạt ñộng và xúc tác cộng ñồng, năng lực giới 

trong quản lý tài chính hộ và trang trại. 

4/ Soạn thảo các tài liệu, các phương pháp và hướng dẫn: ðể hỗ trợ các 

tổ chức liên quan tới lĩnh vực tăng năng lực quản lý hộ và cộng ñồng.  

5/ Thúc ñẩy các quan hệ phối hợp: với các tổ chức ngoài mạng lưới dự án 

ñể cùng nhau hỗ trợ năng lực kinh doanh và quyết ñịnh ñầu tư của nông dân.     

4.2  ðánh giá quá trình phổ biến Mô hình  

4.2.1  Kết quả phổ biến Mô hình và tác ñộng của Mô hình  

 - Kết quả phổ biến Mô hình từ năm 2007 – 2010  

 Qua lần thử nghiệm Mô hình Book keeping lần ñầu tiên ở huyện Mỹ 

ðức, ñến năm 2010 dự án ñã ñạt những kết quả khả quan về số lượng cũng 

như chất lượng ñược thể hiện qua bản ñồ sau: 
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Bản ñồ 4.1: Mô hình Book keeping tại Mỹ ðức, Hà Nội 2007 
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Bản ñồ 4.2: Bản ñồ Book keeping năm 2010 

 Hình tròn màu ñỏ: ñịa phương có Mô hình của dự án 

 Hình tròn màu xanh: ñịa phương ñược kết hợp giữa tổ chức Oxfam 

Quebec và  SRD với dự án 

 Năm 2007, Mô hình Book keeping ñược thử nghiệm lần ñầu ở huyện 

Mỹ ðức với 2 xã. ðến năm 2010 Mô hình ñã ñược phổ biến trên 6 tỉnh miền 

Bắc. Trong 6 tỉnh hiện tại ngoài hộ tham gia Mô hình ghi sổ, phía dự án còn 

phối hợp với tổ chức khác ñể mở rộng Mô hình như với tổ chức Oxfam 
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Quebec, SRD (phát triển nông thôn bền vững), ñào tạo cho sinh viên tình 

nguyện... Sự phối hợp với tổ chức khác ñể phổ biến Mô hình của dự án ñược 

thể hiện trên bản ñồ là hình tròn màu xanh, cụ thể: 

 ðiện Biên là sự phối hợp với tổ chức Oxfam Quebec. 

 Tỉnh Thái Bình: Mô hình phối hợp với Liên chi ñoàn thanh niên khoa 

Kế toán & quản trị kinh doanh. 

 Nghệ An, Hà Tĩnh: Phối hợp cùng với tổ chức Oxfam Quebec.   

 Phú Thọ, Thái Nguyên: Phối hợp cùng với tổ chức SRD. 

 Với hình tròn màu ñỏ là kết quả của dự án Book keeping sau 3 năm 

phổ biến Mô hình, gồm các huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ ðức, Hà Nội; 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Nam ðàn, Nghệ An; huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ; huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái. Trong quá trình của sự phát triển Mô hình ghi sổ tuy mới ở những bước 

ñầu với một dự án không lớn ñã gặp không ít những khó khăn và thách thức 

như về không gian, nhân lực, vật lực... nhưng dự án ñã có ñược những sản 

phẩm ñáng ghi nhận ñầu tiên về mô hình thử nghiệm. 

 Qua bản ñồ 4.2 cho chúng ta biết rằng nếu biết cách phối hợp tốt với 

các tổ chức khác, không ñơn thuần là Hội Nông dân thì mức ñộ lan tỏa của 

Mô hình cao hơn. 

 + Về quy mô của Mô hình 

Bảng 4.5. Quy mô của Mô hình 

So 2010 với 2008 
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

Số tăng Lần 

1.Số huyện 1 1 11 10 11 

2.Số xã 2 4 35 33 17,5 

3.Số nhóm 5 12 44 39 8,8 

4. Số hộ 40 120 580 540 14,5 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha I, pha II và pha III 
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 Qua 3 năm hoạt ñộng, Mô hình Sổ kế toán hộ ñã phát triển nhanh 

chóng, từ 2008 với một Mô hình thí ñiểm ở huyện Mỹ ðức - Hà Nội, ñến 

2010 ñã tăng lên 11 huyện trong 6 tỉnh (tương ứng với 11 lần), số xã tham gia 

tăng thêm 33 (tương ướng với 17,5 lần), số nhóm tăng thêm 39 (tương ứng 

với 8,8 lần), số hộ tăng thêm 540 (tương ứng với 14,5 lần). Qua bảng 4.5 cho 

chúng ta thấy ñược Mô hình ghi sổ thử nghiệm lần ñầu tiên ở huyện Mỹ ðức 

– Hà Nội ñã ñang ñược các hộ nông dân sản xuất nhỏ thấy ñược lợi ích và ảnh 

hưởng của việc ghi như thế nào. ðiều này ñược thể hiện rõ trong báo cáo tổng 

kết pha I và pha II của Dự án. Những tác ñộng tích cực của việc ghi sổ tới 

những thành viên trong gia ñình và nhiều hơn nữa là cộng ñồng ở ñịa phương. 

Với những kinh nghiệm từ Mô hình thử nghiệm ở huyện Mỹ ðức, ñến năm 

2010 Mô hình mới thực sự mở rộng và ñược phổ biến với nhiều hoạt ñộng, 

nhiều tổ chức tham gia và phối hợp thực hiện trên nhiều ñịa phương khác 

nhau. 

 Qua biểu ñồ 4.1, chúng ta có thấy rõ ràng hơn về quy mô của Mô hình 

từ pha I ñến pha III (năm 2010) 
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Biểu ñồ 4.1: Mô hình Book keeping năm 2007 - 2010 
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 Bên cạnh sự mở rộng về quy mô thì các hoạt ñộng của Mô hình cũng 

ñược tăng hơn, qua bảng 4.6 chúng ta có thể nhận thấy rõ về các hoạt ñộng 

của Dự án. 

Bảng 4.6: Phát triển các hoạt ñộng trong Mô hình 

So 2010 với 2008 
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

Số tăng Lần 

1. Tập huấn cho nông dân 

1.1 Số lớp 1 4 8 7 8 

1.2 Số người 45 125 322 277 7,16 

2. ðào tạo TOT 

2.1 Số lớp - 1 9 8 9 

2.2 Số người - 32 307 275 9,59 

3. Giảng viên TOT tập huấn lại 

3.1 Số lớp - - 21 21 - 

3.2 Số người - - 330 330 - 

4. Tham quan chéo 

 4.1 Số lần - - 4 4 - 

 4.2 Số người - - 200 200 - 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha I, pha II và pha III 

 Qua bảng 4.6 cho chúng ta biết số lớp và số người tham gia chương 

trình tập huấn của Dự án ñã tăng lên qua 3 năm. Năm 2008 với 1 lớp (do DA 

tập huấn) với số người ñược tập huấn là 45, ñến năm 2010 là 38 lớp với số 

người ñược tập huấn là 959 tăng 21,31 lần. Số lớp do giảng viên nông dân tập 

huấn cho nông trong năm 2010 là 21, ñây là một bước tiến mới trong quá 

trình hoạt ñộng của dự án, hình thức tập huấn này không chỉ giúp giảng viên 
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nông dân tăng năng lực, kiến thức, mối quan hệ cộng ñồng, vốn xã hội của cá 

nhân mà còn tạo sự tin tưởng nơi bà con tham gia mô hình. Sự tin tưởng ñược 

thể hiện ở chỗ lấy người của ñịa phương phục vụ cho bà con ñịa phương, cách 

thức này sẽ làm cho bà con bớt sự căng thẳng, e dè trong quá trình học tập 

kiến thức và trao ñổi kinh nghiệm. Mô hình có phát triển bền vững hay không 

phụ thuộc rất nhiều vào ñội ngũ giảng viên nông dân. Vì sao? Vì tiểu giáo 

viên là người có năng lực, có kiến thức, có kinh nghiệm trong cuộc sống, 

ñược Hội Nông dân giao trách nhiệm nhưng ñiều quan trọng ñó là họ ñược sự 

tin tưởng của ña số hộ nông dân trong mô hình cũng như ngoài mô hình. 

 Biểu ñồ 4.2, thể hiện số lớp ñược mở từ năm 2008 ñến năm 2010, gồm 

có lớp ñược cán bộ Dự án trực tiếp tập huấn cho hộ nông dân, lớp cán bộ Dự 

án ñào tạo giảng viên nông dân (ñào tạo TOT) và số lớp giảng viên nông tập 

huấn lại cho nông dân. 
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Biểu ñồ 4.2: Số lớp ñược mở từ năm 2007 - 2010 
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 Qua biểu ñồ 4.2, số lớp TOT tập huấn cho nông dân nhiều hơn rõ rệt 

so với số lớp của cán bộ Dự án trực tiếp tập huấn cho nông dân. ðiều này cho 

chúng ta thấy ñược sự phổ biến mô hình phụ thuộc nhiều vào những người 

ñược ñào tạo TOT. 

 Qua biểu ñồ 4.3, số lượng giảng viên nông dân tập huấn lại cho hộ 

trong mô hình cao hơn số học viên mà dự án tập huấn (330 người so với 322 

người). Ưu ñiểm của giảng viên nông dân ñã ñược thể hiện rõ.  

 Với nguồn kinh phí hạn hẹp của dự án thì việc giữ vững nguồn nhân 

lực này là rất cần thiết cho sự phát triển và bền vững. Vì không phải ban chỉ 

ñạo của Dự án khi nào cũng làm việc trực tiếp với hộ tham gia mô hình, với 

ñiều kiện ñịa lý, nguồn nhân lực… 

 Môi trường làm việc giữa hộ tham gia mô hình và giảng viên nông dân 

là tốt hơn so với cán bộ dự án và hộ nông dân. Họ là những người nông dân 

thuần túy nên họ hiểu thế nào có lợi cho nông dân, ngôn ngữ mà họ sử dụng rất 

gần gũi với ñời sống của cộng ñồng nên dễ tiếp cận với nông dân hơn. 
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 Trong thời gian ngắn từ năm 2007 ñến 2010, Mô hình ñược phổ biến 

ra 6 tỉnh miền Bắc, bước ñầu tốc ñộ phát triển Mô hình là cao có thể nhận 

thấy qua biểu ñồ trên. Qua biểu ñồ trên cũng cho chúng ta thấy ñược sự phối 

hợp giữa dự án với tổ chức nông dân, với hộ nông dân một cách trực tiếp. 

Một mối liên kết không thể thiếu ñược mà cần phải xây dựng và phát triển 

hơn giữa nhà khoa học ñến người dân ñịa phương. Nhà khoa học cung cấp 

kiến thức, công nghệ phù hợp với ñiều kiện hoàn cảnh thực tế. 

 - Quan tâm của các  tổ chức ñịa phương tới Mô hình 

Bảng 4.7: Hiểu biết của các tổ chức về Mô hình Book keeping 

Mỹ ðức 6 tỉnh 

TT Chỉ tiêu Trả 

lời 

Tỷ lệ 

(%) 

Trả 

lời 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Số người trong các tổ chức ñược khảo sát 31 100,0 18 100,0 

2 Cơ quan có biết về Mô hình Sổ kế toán hộ 14 45,2 16 88,9 

3 
Cơ quan có biết Mô hình do tổ chức nào 

triển khai 
6 19,3 8 50,0 

4 
Cơ quan có biết Mô hình do tổ chức nào tài 

trợ 
5 16,1 10 62,5 

5 
Cơ quan có biết có mấy xã trong huyện áp 

dụng Mô hình 
5 16,1 8 50,0 

6 
Cơ quan có biết số người tham gia Mô hình 

sổ 
4 12,9 4 25,0 

7 Cơ quan có biết mục ñích của Mô hình 4 12,9 8 50,0 

8 Cơ quan có quan tâm tới Mô hình sổ không 11 35,5 11 61,1 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha II và pha III 
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 Với bảng 4.7, sự hiểu biết của các tổ chức tại ñịa phương về Mô hình 

Book keeping ñược thể hiện qua pha II và pha III (năm 2008 ÷ 2010). 

 Số tổ chức biết về Mô hình ghi sổ là 88,9% cao hơn so với năm 2008 

với tỷ lệ 45,2%, năm 2010 Mô hình ñược sự quan tâm của các tổ chức ñịa 

phương nhiều hơn so với năm 2008 ñược thể hiện rõ qua bảng 4.7.  

 Qua bảng 4.7, chúng ta cũng có thể nhận ra một ñiều rằng: sự liên kết 

giữa các tổ chức ñịa phương là không chặt chẽ, sự phối hợp giữa các ban ngành 

ở ñịa phương là chưa cao. ðây cũng là một thách thức của Dự án và cũng là cơ 

hội ñể nhân rộng mô hình nếu có những hoạt ñộng ñể kết hợp giữa các tổ chức 

ñịa phương. 

4.2.2  Tác ñộng của Mô hình Book keeping tới hộ và cộng ñồng 

Bảng 4.8: Lợi ích khi tham gia mô hình Book keeping 

Lợi ích khi tham gia khi sổ 

TT Chỉ tiêu Trả lời 

1 Biết rõ thu chi của gia ñình 96.25% 

2 Biết thời gian mua vật tư giá rẻ 87.50% 

3 Có dẫn chứng ñể bảo ban nhau trong gia ñình 89.38% 

4 Biết thời gian bán nông sản khi giá cao 89.38% 

5 ðược sinh hoạt nhóm 100.00% 

6 Lựa chọn sản xuất có lợi 91.88% 

7 ðiều chỉnh ñược chi tiêu 90.63% 

8 ðược ñi tập huấn, hội họp 93.13% 

9 ðược hỗ trợ sổ sách 92.50% 

10 ðược hỗ trợ chi phí sinh hoạt nhóm 78.13% 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha III 
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a. Tăng khả năng quản lý tài chính của hộ: 

- Tăng năng lực ghi nhớ cả số liệu hiện tại và quá khứ.  

- Tăng năng lực phân tích ñầu tư kinh doanh nào hiệu quả hơn. 

- Tăng năng lực và khẳng ñịnh ñể có quyết ñịnh kinh doanh khác nhau. 

- Tăng sự minh bạch tài chính và trao ñổi giữa các thành viên dẫn 

ñến ra các quyết ñịnh chung về tiền nong của hộ. 

b. Thay ñổi thói quen của nông dân 

- Thay ñổi nhận thức về lợi ích của thử nghiệm và trình diễn. 

- Hình thành hoạt ñộng mới do việc ghi sổ. 

- Thay ñổi một ít thói quen sử dụng thời gian.  

c. Tác ñộng ñến phát triển cộng ñồng nông thôn 

 Từ việc người nông dân có khả năng phân tích về luồng tài chính của 

gia ñình, họ cũng thấy ñược lợi ích trực tiếp khi sử dụng ñầu vào nào phù với 

ñiều kiện kinh tế hiện tại và có những quyết ñịnh ñúng hơn trong việc sử dụng 

các khoản ñầu tư như việc trồng lúa theo phương thức SRI có lợi hơn trồng 

theo cách thức truyền thống. Việc này dẫn thu nhập của hộ ñược tốt hơn 

trước, nếu như không sử dụng ghi chép sổ sách thì ñiều ñó có thể khó tính 

toán và phân tích ñược lỗ lãi của từng cây con. ðiều này có ảnh hưởng tích 

cực tới những hộ tham gia Mô hình và những hộ không tham gia Mô hình. 

d.  Ảnh hưởng tới cân bằng giới và ñoàn kết gia ñình  

- Nâng vị thế phụ nữ trong gia ñình và trong cộng ñồng.  

- Ảnh hưởng tích cực tới trẻ em gái.  

- Tăng sự tự tin cho các phụ nữ nghèo, học vấn thấp [5]. 

4.2.3  ðánh giá cách thức phổ biến Mô hình 

1/ Tập huấn 

Tập huấn là một phương thức phổ biến truyền thống, cách thức phổ 



Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………………….. 64

biến kiến thức khoa học kỹ thuật từ trước ñến nay vẫn ñược người dân tiếp 

nhận. Theo phương thức này Dự án ñã triển khai các lớp tập huấn qua 3 năm, 

cụ thể qua biểu ñồ 4.2. 

Qua biểu ñồ 4.2, số lượng lớp tập huấn ñược tăng lên rõ rệt, chất lượng 

cũng ñược tốt hơn những lần tập huấn trước vì sau buổi tập huấn, cán bộ dự 

án và người ñược tập huấn cùng trao ñổi rút kinh nghiệm. 

2/ Dự án ñào tạo TOT và tập huấn trực tiếp cho nông dân 

 Thời gian bắt ñầu: Buổi sáng 8h 00, buổi chiều 1h 30. 

 
Hình 4.4: Lớp ñào tạo tiểu giảng viên nông dân 

 

 + Cán bộ dự án, các giảng viên: 

Cán bộ giảng dạy là người của dự án, là thầy và cô giáo của trường ðại 

học Nông nghiệp Hà Nội tham gia nên biết cách truyền ñạt cho học viên một 

cách dễ hiểu nhất. 

Trang thiết bị phục vụ cho buổi tập huấn chuẩn bị ñầy ñủ, những vật 

dụng sử dụng làm hình họa phục vụ cho quá trình giảng dạy phù hợp với ñịa 

phương như: cắt giấy dán, thước kẻ, sổ sách, bút máy... 
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ðịa ñiểm tập huấn tại ñịa phương là hội trường của Ủy ban xã, xóm, 

nhà văn hóa cho nên cơ sở vật chất rất tốt. 

Về nội dung bài giảng ñã ñược chỉnh sửa sau mỗi lần tập huấn ñể phù 

hợp hơn, dễ hiểu với học viên. 

Thời lượng bài giảng là 2 ngày, mỗi buổi là 3 giờ, có giờ giải lao trong 

mỗi buổi là khoảng thời gian tạo sự vui vẻ, giảm bớt căng thẳng. 

Số lượng người tham gia lớp tập huấn từ 25 ñến 30 người mỗi lớp là  

không quá ñông. 

Với những ñiều kiện hiện có của dự án, học viên tiếp thu tốt kiến thức 

về cách ghi chép sổ sách, ñiều này ñã ñược ñánh giá qua những lần cán bộ dự 

án trực tiếp xem cách ghi sổ của mỗi hộ. 

Những lợi ích mà lớp tập huấn TOT mang lại: 

+ Học viên TOT có thêm kiếm thức về cách ghi sổ sách; 

+ ðược giao lưu học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của học viên khác; 

+ ðược hỗ trợ một ít kinh phí; 

+ ðược cung cấp giấy bút; 

+ Học viên tự tin hơn khi ñứng trước ñám ñông. 

Dự án ñào tạo TOT và tập huấn trực tiếp cho nông dân 

3/ Học viên TOT tập huấn lại cho người dân 

Trong các học viên khi tham gia lớp tập huấn TOT, họ lại tiếp tục giảng 

dạy lại cho hộ nông dân. Tiểu giảng viên nông dân là người ñược cán bộ Hội 

Nông dân chọn, ñược người dân của ñịa phương tín nhiệm. 

Cách truyền ñạt: Tiểu giảng viên nông dân là người nông dân thuần 

túy, cách diễn ñạt mang tính truyền miệng nhiều hơn là mang tính chất của 
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một bài giảng, nhưng ñược bà con hưởng ứng vì những ñiều ñó rất thiết thực 

với ñời sống của họ. 

Nội dung bài giảng: Nội dung ñược dự án cung cấp, nhưng phụ thuộc 

vào cách diễn ñạt của tiểu giảng viên nông dân. Họ có thể nói theo cách hiểu 

của họ nhưng ñúng mục ñích yêu cầu của bài giảng. 

ðịa ñiểm: Là ủy ban xã, thôn, xóm, nhà văn hóa của thôn, xã, hay nhà 

của một người nào ñó trong thôn xã. 

Thời gian: Tính chất của việc giảng bài là làm sao ñể hộ nông dân biết 

cách ghi chép nên các tiểu giảng viên nông dân thường giảng bài trong một 

buổi trong cả hai quyển sổ ghi, mỗi quyển mất khoảng 1 tiếng, giữa quyển 1 

và 2 có thời gian nghỉ giải lao. 

Vật dụng phục vụ cho học viên: tài liệu ñược phía dự án cung cấp còn 

trang thiết bị học tập ñược hỗ trợ từ ñịa phương song gây ñược thiện cảm với 

người dân ñịa phương như lấy cây làm thước, bảng phấn rất ñơn giản…những 

vật dụng ñơn giản ñó lại có tính hiệu quả cao. 

Mục ñích chính của buổi tập huấn là giúp nông dân biết cách ghi các 

khoản mục vào ô nào, quyển sổ 1 hay quyển sổ 2, biết cách cộng, sang trang... 

Kết quả ñạt ñược là người dân ñã biết cách ghi sổ một cách thông thường. 

Bên cạnh ñó còn một số hạn chế như: giảng viên nông dân chưa hiểu rõ nội 

dung, thiếu tự tin trước ñám ñông. 

4/ Chỉ ñạo chung của Dự án 

Công tác chỉ ñạo phụ thuộc rất nhiều vào Hội nông dân. Nó có tác dụng 

2 chiều. Nếu Hội thực hiện tốt những hoạt ñộng của người quản lý dự án giao 

phó thì mô hình phát triển bền vững và ngược lại nếu công tác chỉ ñạo, các 

hoạt ñộng ở Hội làm không tốt thì có nguy cơ người dân sẽ ngày một ít tham 

gia, ảnh hưởng trực tiếp tới tính bền vững mô hình, chỉ những hộ tham gia mô 
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hình hiểu và nắm bắt ñược những lợi ích mang thì hộ vẫn tiếp tục ghi sổ (chỉ 

ñối với hộ tham gia trong thời gian dài). 

ðiều này ñược chứng minh qua các hoạt ñộng của hội và thành viên 

tham gia mô hình. Hội có những cán bộ nhiệt huyết vì cộng ñồng, vì lợi ích 

chung của bà con nhân thì mô hình phát triển và ngược lại. 

5/ Tham quan mô hình 

Tham quan trình diễn có sự góp mặt của cán bộ hội nông dân huyện, 

cán bộ dự án cùng với người dân tham gia và không tham gia mô hình. 

 

Hình 4.5: Tham quan mô hình ghi sổ tại Thái Nguyên 

 

Hội Nông dân chọn những hộ trong mô hình và hộ không tham gia mô 

hình. Buổi tham quan mô hình ñược tổ chức tại nhà văn hóa của xóm, thôn, 

hội trường... 

Tham quan Mô hình ghi sổ tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên tháng 11 

năm 2010 ñược thể hiện qua bảng 4.9. 
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Bảng 4.9: Tham quan mô hình ghi sổ tại Thái Nguyên 

TT Chỉ tiêu Có Tỷ lệ 

1 

Theo ông bà việc áp dụng Mô hình sổ so với 

các Mô hình ông bà ñã tham quan trước ñây 

thì dễ hơn 

24 45% 

2 
Trước khi tham gia dự án ông bà có ghi 

chép sổ sách không 
18 34% 

3 
Sau khi tham quan ông bà có ñịnh ghi chép 

cho gia ñình mình không 
48 91% 

4 
Sau khi tham quan Mô hình thì ông bà có 

ñịnh phổ biến cho người khác biết không 
45 85% 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping: ñiều tra 50 hộ ngoài Mô hình tại 

huyện Phổ Yên, Thái Nguyên tháng 11/2010 

 

Cách thức phổ biến Mô hình bằng tham quan trình diễn kết quả của dự 

án ñã có những kết quả cụ thể như: 

Trước khi tham gia dự án số hộ có ghi sổ sách là 34%, nhưng sau khi 

tham quan Mô hình là 91% (48 người). ðiều này chứng tỏ sự ủng hộ tích cực 

của người dân khi biết ñến Mô hình Sổ kế toán hộ. Bảng trên cũng cho chúng 

ta biết ñược số hộ có phổ biến Mô hình cho người khác biết là 85% cao hơn 

so với những hộ tham gia Mô hình là 65%. 

6/ Mạng lưới nông dân 

Phổ biến Mô hình thông qua mạng lưới nông dân, trực tiếp là Hội Nông 

dân huyện. Hội Nông dân và dự án cùng phối hợp ñể thực hiện mô hình tại 

ñịa phương. Năm 2009 ñến 2011 quá trình phổ biến mô hình thông qua mạng 

lưới nông dân có những kết quả như sau: 
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Số Hội Nông dân cùng phối hợp với dự án là 5 ñơn vị, cụ thể: Hội 

Nông dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; huyện Nam ðàn, Nghệ An; huyện Phổ 

Yên, Thái Nguyên; huyện Văn Yên, Yên Bái; huyện Lâm Thao, Phú Thọ. 

Hội Nông dân các huyện chỉ ñạo, phát ñộng, mở rộng các hoạt ñộng 

của Mô hình trực tiếp cho các hộ nông dân của ñịa phương mình quản lý. Mỗi 

hội nông có những ñặc ñiểm riêng nhưng tất cả ñều là những người rất gần 

với nông dân, cách tiếp cận của hội ñược người dân hưởng ứng và thu ñược 

kết quả cao. Do vậy, sự hợp tác của dự án và Hội Nông dân là ñiều kiện cần 

thiết ñể mở rộng mô hình tới những ñịa phương khác. 

Kết quả tại bảng 4.10 cho chúng ta thấy ñược sự kết hợp của dự án và 

các Hội Nông dân, giữa HND và người tham gia mô hình ñã có ñược sự gắn 

kết chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, cũng có những thời gian mà Hội Nông dân chưa 

ñể ý nhiều ñến mô hình vì hội luôn có những chương trình ñan xen, cán bộ 

hội không nhiều nên các hoạt ñộng thường bị chia rẽ không ñồng nhất.  

Số Hội Nông dân có ñược kết quả tốt: HND huyện Phổ Yên, Thái 

Nguyên; HND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; HND huyện Nam ðàn, Nghệ An. 

Số Hội Nông dân có kết quả chưa cao: HND huyện Lâm Thao, Phú 

Thọ; HND huyện Văn Yên, Yên Bái. 

Với những kết quả ñạt ñược từ HND huyện có nhiều lý do: HND có 

những cán bộ trẻ nhiệt tình năng nổ, công tác chỉ ñạo và tuyên truyền vận 

ñộng tốt nhưng vấn ñề cốt lõi là họ yêu nhân dân, hoạt ñộng của các phong 

trào vì nhân dân nên thường có kết quả cao (HND huyện Phổ Yên). Còn với 

những HND hoạt ñộng theo phong trào, họ nhìn từ góc ñộ cá nhân mà không 

có tính cộng ñồng. Hướng lợi ích cá nhân làm nền, làm mục tiêu chính cho 

nên các hoạt ñộng thường rời rạc dẫn ñến kết quả không cao. Là thách thức 

của dự án và làm thế nào ñể biến chúng thành cơ hội? 
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7/ Phát hành tài liệu 

Bảng 4.10: Phát hành tài liệu trong 3 năm 

 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tổng 

1. Sách 1 1  2 

2. Bài báo ñài tự ñăng tải 4(1) 4(1)  8 

3. ðăng tạp chí trong nước 1(2)   1 

4. Hội thảo nội bộ 1(3) 1(3) 1(6) 3 

5. Hội thảo quốc gia 1(4) 1  2 

6. Hội thảo vùng, quốc tế  2(5)  2 

Nguồn:Tư liệu Dự án Book keeping, pha I, pha II và  pha III 

 (1): Hà Nội mới, Kinh tế nông nghiệp, Nông thôn mới, VOA; 

 (2): Tạp chí Kế toán; 

 (3): Mẫu sổ, HUA; ðánh giá Mỹ ðức; 

 (4): Hội thảo KE & QTKD, SRI 1/2010; 

 (5): Conference Upland, 6/2010 Hanoi; Aciar FBS,11/2010. Indonesia; 

 (6): Hội  thảo tại ñại học Nông nghiệp Hà Nội 1/2011. 

Qua 3 năm Mô hình hoạt ñộng, số tài liệu ñã và ñang ñược phát hành 

nhằm phổ biến Mô hình tới các tổ chức khác trong nước cũng như ngoài 

nước. Trong số tài liệu ñược phát hành thì chúng chủ yếu mang tính là những 

tài liệu nghiên cứu nhiều hơn, phần lớn chỉ phục vụ cho tầng lớp trí thức còn 

hộ nông dân khó tiếp cận. 

8/ Truyền thanh, truyền hình 

Trong năm 2011, Ban quản lý dự án và Hội Nông dân ñã phối hợp thử 

nghiệm phổ biến mô hình bằng chương trình truyền thông, một là truyền 

thanh ở xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, hai là thử nghiệm phát sóng 

truyền hình thông qua ñài truyền hình của ñịa phương tại huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh. Cụ thể ñược thể hiện qua bảng 4.11. 
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Bảng 4.11: Ý kiến của người dân khi phổ biến Ghi sổ qua truyền thanh, 

truyền hình 

Truyền hình Truyền thanh 
TT Chỉ tiêu 

Có Tỷ lệ Có Tỷ lệ 

1 
Việc hướng dẫn Sổ kế toán hộ trên truyền 
hình xã có ñược bà con hưởng ứng 
không? 

9 39% 23 92% 

2 
Ông bà có theo dõi Chương trình 
sổ kế toán hộ qua truyền hình không? 

6 26% 23 92% 

3 Nếu có thì ông bà có ghi chép không? 6 26% - - 

4 
Trong thôn có ai theo dõi tương tự như 
ông, bà không? 

6 26% 23 92% 

5 
Khi nghe hướng dẫn Sổ kế toán qua 
truyền hình, ông bà có kể cho người 
khác nghe không? 

6 26% 23 92% 

Nguồn: Tư liệu Dự án: ðiều tra 23 hộ tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh 

tháng 11/2010; 25 hộ tại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ 

Lần ñần tiên thử nghiệm Mô hình qua truyền hình của huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tỉnh (thời gian phát sóng lúc 19h45 phút vào tối chủ nhật hàng tuần). 

Chúng ta có thể nhận biết ñược sơ bộ về mức ñộ tiếp nhận của người dân ñịa 

phương, cụ thể: 

Việc hướng dẫn Sổ kế toán hộ trên truyền hình huyện có ñược kết quả 

là 39%, với số hộ theo dõi chương trình là 26% và những hộ này có ghi chép 

theo cách phổ biến thông qua truyền hình ñịa phương là 26%. Qua bảng 4.11 

cho thấy truyền thanh có ñược kết quả cao hơn rõ rệt vì ñược phát trên kênh 

truyền thanh của xã nên có thể cả một vùng tiếp nhận ñược thông tin từ ñài 

một cách dễ dàng mà không phụ thuộc vào nhiều các hoạt ñộng ñang thực 

hiện của người dân, có thể họ nghe một cách có ý thức và ở dạng vô thức. 

ðiều ñáng chú ý ở ñây là những hộ theo dõi chương trình phát thanh, phát 

hình ghi sổ ñều phổ biến cho các hộ khác không xem chương trình này, với 

kết quả sau lần thử nghiệm ñầu tiên không cao nhưng chúng ta cũng có thể 
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thấy ñược cái nhìn tích cực về phát thanh, phát hình ghi sổ so với những hộ 

tham gia mô hình thông qua cách tập huấn hay thông qua Hội Nông dân. 

Kết quả ban ñầu cho thấy ñược sự kết hợp giữa các ñơn vị thực hiện là 

chưa cao, do chưa nắm bắt ñược thói quen của người dân (“người dân không 

hay xem ñài truyền hình của ñịa phương”- Cán bộ truyền hình ñịa phương) 

các hộ nông dân không quen cách tiếp thu, cách truyền ñạt thông tin qua phát 

thanh cũng như truyền hình. Lịch phát sóng và giờ phát sóng cũng có hộ nắm 

bắt ñược có hộ không hay biết. Về chất lượng truyền hình: vì hình ảnh chưa 

ñược rõ nên khó nhìn rõ và cụ thể chi tiết từng khoản, từng cột trên. Về chất 

lượng của truyền thanh: về hệ thống truyền thanh là tương ñối tốt nhưng trên 

thực tế có những hộ ở xa trung tâm xã thì khó có thể nghe thấy, người ñọc 

phát thanh thường ñọc nhanh với việc này thì người dân có thể ghi kịp ñược. 

Là một phương pháp mới trong việc hướng dẫn cách ghi sổ sách thông 

qua truyền thông. 

9/ Các hoạt ñộng khác 

- Tham quan chéo trong huyện với mô hình tại ñịa phương ở huyện 

Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, năm 2010 Dự 

án ñã tổ chức ñược 4 lần tham quan với mỗi lần 50 người tham gia, trong ñó 

25 người tham gia mô hình và 25 người không tham gia mô hình.  

- Ngoài ra tham quan của các tổ chức khác: ðoàn Banglades vào năm 

2009 với 15 thành viên, 1 giáo sư người Úc, 2010. Ngoài mục ñích chính là 

phổ biến mô hình thì cũng thấy ñược sự quan tâm nhất ñịnh của các tổ chức 

ngoài nước. 

4.2.4 ðánh giá phổ biến Mô hình cho hộ và cho cộng ñồng 

 Trong các hộ tham gia Mô hình, có nhóm hộ có phổ biến Mô hình và 

nhóm hộ không phổ biến mô hình. Trong nhóm có phổ biến có 3 mức ñộ phổ 

biến Mô hình:  
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Sơ ñồ 4.3: Quá trình phát triển trong phổ biến mô hình 

 

 Mức ñộ thứ nhất: có phổ biến mô hình ra người ngoài mô hình 

 Mức ñộ thứ hai: Kích thích người ngoài mô muốn theo 

 Mức ñộ thứ ba: Lôi cuốn người ngoài mô hình làm theo 

 Trên 3 mức ñộ trên, mức ñộ thứ 3 có ý nghĩa quan trọng nhất trong 

việc nhân rộng mô hình về quy mô và ña dạng về thành phần tham gia. Với 

mức ñộ thứ nhất, là bước ñầu không thể thiếu trong quá trình phát triển của 

mô hình. Nếu kết quả thực nghiệm tốt thì mức phổ biến càng cao, mức ñộ lan 

tỏa càng lớn. 

Bảng 4.12: Tình hình phổ biến Mô hình của các hộ trong dự án 

Mỹ ðức (*) 6 tỉnh (**) 

Chỉ tiêu Số 

người 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

người 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Số hộ ñiều tra 113 100,0 160 100,0 

2. Có phổ biến cho người trong thôn  81 72,7 104 65,0 

3. Kích thích người trong thôn muốn theo 41 36,3 85 53,1 

4. Lôi cuốn người trong thôn ghi theo 27 23,9 55 34,4 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping *: pha II; **: pha III 

 

 Số hộ Mô hình phổ biến cho người trong thôn năm 2010 tỷ lệ không 

lớn bằng năm 2008, tuy nhiên tỷ lệ “kích thích người trong thôn muốn theo” 

cao hơn nhiều (53,1% so với 36,3%), bên cạnh ñó số hộ muốn ghi theo cũng 

KÍCH 
THÍCH 
MONG 
MUỐN 

 
LÔI CUỐN 
LÀM THEO 

 
PHỔ BIẾN 
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tăng lên ñáng kể năm 2008 tỷ lệ là 23,9%, ñối với năm 2010 tỷ lệ này là 

34,4%, là kết quả tích cực trong giai ñoạn ñầu thử nghiệm Mô hình, ñiều này 

rất quan trọng trong việc phát triển bền vững Mô hình. 

 Sự lan tỏa của Mô hình tùy thuộc vào mức ñộ tiếp nhận của bên ngoài. 

Có 3 mức ñộ tiếp nhận là “Biết - Muốn - Theo”. Nếu ngoài Mô hình làm theo 

thì ñó mới là lan tỏa thực sự, Mô hình bền vững. Giai ñoạn 6 tỉnh Mô hình lan 

tỏa nhanh hơn Mỹ ðức. Trước ñây có một hộ trong nhóm phổ biến có 1 hộ 

theo, nay có 3,4 hộ theo. 

     

 

 

 Sơ ñồ 4.4: Mức ñộ lan tỏa Mô hình 

 

 Mức ñộ thứ nhất: Biết sơ bộ về mô hình thông qua các kênh phổ biến 

khác nhau, có thể qua người trong gia ñình, qua các kênh truyền thông, biết 

qua người khác kể chuyện… 

 Mức ñộ thứ hai: Muốn theo mô hình, từ những hình thức ñể biết ñược 

sơ bộ về mô hình hoạt ñộng ở ñịa phương hay ở ñịa phương khác, sẽ có 

những kết quả khác nhau về tiếp nhận thông tin trên. Từ chỗ “biết sơ bộ” ñến 

“muốn theo” mô hình thể hiện cách tiếp nhận thông tin của hộ như thế nào.  

 Mức ñộ thứ ba: “Làm theo” Mô hình, khi mức ñộ thứ hai ñược thể hiện 

rõ thì sẽ tiến ñến mức ñộ cao hơn. Mức ñộ thứ ba ảnh hưởng rất lớn ñến tính 

bền vững của Mô hình. Biết và làm theo là ở hai gốc ñộ khác nhau và cũng có 

ý nghĩa khác nhau. 

 Mức ñộ lan tỏa của Mô hình, ñược thể hiện rõ qua bảng 4.13 và bảng 4.14. 

 
BIẾT SƠ 

BỘ 

 
MUỐN  
THEO 

 
LÀM 

 THEO 
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Bảng 4.13: Khả năng lan toả Mô hình 

Mỹ ðức (*) 6 tỉnh (**) 

Khả năng nhân rộng Số 

người 

Lần Số 

người 

Lần 

1. Số hộ dự án có phổ biến cho trong thôn 81  104  

2. Số người trong thôn biết sơ bộ 1894  1556  

2.1 Hệ số phổ biến sơ bộ trong thôn (2/1)  23,4  15,0 

3. Số người trong thôn biết thực sự (có tên) 380  379  

3.1 Hệ số phổ biến thực sự (3/1)  4,6  3,6 

4. Số người trong thôn muốn theo 109  1124  

4.1 Hệ số muốn theo (4/1)  1,37  10,8 

5. Số người trong thôn ñã theo 79  358  

5.1 Hệ số lan toả thực sự trong thôn ( 5/1)  0,98  3,4 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping *: pha II; **: pha III 

Bảng 4.14 Hệ số phổ biến Mô hình (lần) 

Hệ số Mỹ ðức 6 tỉnh 

1. Hệ số biết sơ bộ  23,4 15,0 

2. Hệ số muốn theo 1,37 10,8 

3. Hệ số làm theo 0,98 3,4 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha II và pha III 

Số người biết sơ bộ năm 2010 là 1556 không cao hơn so với năm 

2008 ở huyện Mỹ ðức 1894 người, hệ số phổ biến lần lượt là 23,4 lần (năm 

2008) và 15,0 lần (năm 2010). Song vậy trong những người muốn theo thì 

có sự khác biệt hoàn toàn năm 2008 với 1,37 lần, riêng năm 2010 là 10,8 
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lần, hệ số muốn làm theo cũng có sự khác biệt rõ rệt 0,98 lần (1 hộ trong 

nhóm phổ biến có 0,98 hộ làm theo) năm 2008 và 3,4 lần (1 hộ trong nhóm 

có phổ biến thì có 3,4 hộ làm theo) năm 2010. Ở pha III mức ñộ lan tỏa Mô 

hình có tính bền vững cao hơn pha I và pha II. 

4.2.5  ðánh giá giới và phổ biến Mô hình 

Bảng 4.15: Tham gia của phụ nữ trong dự án 

TT Chỉ tiêu Pha I Pha II Pha III 

1 Chủ hộ là nữ 42,5% 19,0% 36,0% 

2 Số nữ tham gia dự án 65,0% 72,4% 64,0% 

3 Nhóm trưởng là nữ 2/6 nhóm 6/13 13/24 

4 Nhóm có kết quả tốt hơn 
Nữ phụ 

trách 

Nữ phụ 

trách 

Nữ phụ 

trách 

5 Số nữ tham gia TOT - 53,1% 35,0% 

6 
Số nữ giới phổ biến Mô 

hình 
- - 72,0% 

7 Số nam giới phổ biến - - 53,0% 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping, pha I, pha II và pha III 

 

 Pha III tỷ lệ phụ nữ tham gia Mô hình cũng chiếm một tỷ lệ cao 

(65%), với số lượng nhóm trưởng là nữ giới có nhỉnh hơn nam giới không 

nhiều (chiếm 13/24 nhóm) nhưng kết quả ñạt ñược của nhóm trưởng là nữ 

giới thường tốt hơn nam giới. Số nữ giới có tỷ lệ có phổ biến Mô hình là 72%  

trong 104 nữ tham gia cao hơn nam giới 53%. Số nữ tham gia dự án qua 3 pha 

là tương ñương. Với số nữ có phổ biến mô hình ra ngoài hơn hẳn nam giới ta 

có thể thấy ñược sự quan tâm của họ ñối với việc ghi sổ. Vì nữ giới chủ yếu là 

người nắm giữ tài khoản của gia ñình.  
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4.2.6  ðánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới phổ biến Mô hình 

 Sử dụng Mô hình hàm Logit, có dạng: 

 Y = e
z/(1+e

z), với Z = BX; 

↔ Z(x) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + 

β9X9 + β10X10 + β11X11 + Ui 

 X1: Giới tính: Nam =1, Nữ = 0; 

 X2: ðộ tuổi (biến liên tục). 

 Trong số người tham gia Mô hình, ñộ tuổi cao nhất là 76, tuổi thấp 

nhất là 27 (tuổi), trung bình là 48 tuổi; 

 X3: Trình ñộ học vấn (biến liên tục) 

 Người có học vấn cao nhất là lớp 10 và người có học vấn thấp là lớp 3 

 X4: Tham gia tập huấn TOT: Có tham gia = 1, Không tham gia tập 

huấn = 0; 

 X5: Nghề nghiệp chính của hộ: Hộ sản xuất nông nghiệp = 1, Hộ 

không sản xuất nông nghiệp = 0;  

 X6: Trước khi tham gia dự án ñược tham gia họp từ xã trở lên. 

 X6 = 1: Nếu có tham gia họp từ xã trở lên; X6 = 0: Nếu hộ không tham 

gia họp từ xã trở lên; 

 X7: Trước khi tham gia dự án hộ ñược ñi tập huấn từ xã trở lên; 

 X7 = 1: Nếu hộ ñược tấp huấn từ xã trở lên; 

 X7 = 0: Nếu hộ không ñược tấp huấn từ xã trở lên; 

 X8: Ghi sổ ñưa lại lợi ích cho gia ñình của ông/bà; 

 X8 = 1: Nếu ghi sổ có lợi ích cho gia ñình; 

 X8 = 0: Nếu ghi sổ không lợi ích cho gia ñình; 

 X9: Trước khi tham gia Dự án ông/bà có ghi chép sổ sách; 
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 X9 = 1: Trước khi tham gia có ghi chép sổ sách; 

 X9 = 0: Trước khi tham gia Dự án không ghi chép sổ sách; 

 X10 = 1: Nếu phổ biến thông qua Hội Nông dân; = 0: Nếu phổ biến 

không qua Hội nông dân; 

 X11 = 1 Nếu có tham công tác xã hội; = 0: Nếu không tham gia công tác 

xã hội; 

Trong ñó Ui là sai số 

Các biến trong Mô hình ñược thu thập từ cuộc ñiều tra 2010 

 Yi: chỉ nhận một trong hai giá trị 1 hoặc giá trị 0 

 Y thể hiện tính phổ biến của hộ. Nếu Y = 1 hộ có phổ biến; còn nếu Y 

= 0 hộ không phổ biến. 

 Từ mô hình trên ta gọi P là xác suất ñể Y = 1 là hộ có phổ biến, vậy P 

– 1 thì Y = 0 là hộ không phổ biến. 

  Chạy mô hình Logit với phần mềm SPSS 13, ta có kết quả sau: 

Bảng 4.16: Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phổ biến Mô hình 
Variables in the Equation 

 

  B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

X1 -.677 .409 2.745 1 .098 .508 

X2 -.048 .028 2.875 1 .090 .954 

X3 .143 .109 1.732 1 .188 1.154 

X4 .901 .410 4.837 1 .028 2.462 

X5 .247 .912 .074 1 .786 1.281 

X6 -.625 .609 1.054 1 .305 .535 

X7 .384 .658 .341 1 .559 1.468 

X8 .659 1.053 .391 1 .532 1.933 

X9 .359 .484 .550 1 .458 1.432 

X10 .470 .488 .927 1 .336 1.599 

X11 -.684 .410 2.791 1 .095 .505 

Step 
1(a) 

Constant .663 2.194 .091 1 .763 1.940 

a  Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11. 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của 160 hộ tham gia Mô hình, 2010 

 Với kết quả qua bảng 4.16, mô hình chỉ ảnh hưởng bởi một biến  X4 

(người có tham gian lớp ñào tạo TOT), với mức ý nghĩa là 2,8% < 5% với hệ 

số B4 = 0,901.   
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 Các biến ñộc lập khác còn lại không có hưởng hoặc chưa ảnh hưởng 

rõ rệt tới Y. 

4.3  ðánh giá tiếp nhận Mô hình 

4.3.1  ðánh giá tiếp nhận theo vùng ñịa lý 

Bảng 4.17: Tỷ lệ tiếp nhận Mô hình theo vùng ñịa lý 

Trong 2 quyển sổ của dự án thì ông bà ghi quyển 

nào sau ñây 
TT 

 
Cả 2 % 

1 Hà Nội 21 91,3 

2 Hà Tĩnh 28 100,0 

3 Nghệ An 29 96,7 

4 Phú Thọ 25 83,3 

5 Thái Nguyên 16 88,9 

6 Yên Bái 26 83,9 

Nguồn: Tư liệu Dự án Book keeping pha III 

 

 Trong những tỉnh có phổ biến Mô hình Book keeping, tỷ lệ hộ tiếp 

nhận Mô hình ở tỉnh Hà Tĩnh có tỷ lệ cao nhất ñạt 100%, tỉnh có tỷ lệ thấp 

nhất là tỉnh Yên Bái với 83,9%, vì ñiều kiện tỉnh Yên Bái là một tỉnh vùng 

núi khó khăn trong ñi lại, các hộ thường ở xa, mỗi lần họp nhóm và tham gia 

các hoạt ñộng khác của dự án ñều phải rất khó khăn. 

 ðạt ñược kết quả như trên ñó là dựa vào sự phối hợp chặt chẽ, sự năng 

nổ của cán bộ Hội Nông dân huyện, cán bộ dự án và sự hưởng ứng của hộ 

nông dân trong Mô hình. Không phải tham gia vì trách nhiệm mà tham gia khi 

thấy ñược những lợi ích mà dự án mang lại cho chính bản thân hộ và rộng 

hơn là cộng ñồng. 
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4.3.2 ðánh giá tiếp nhận chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 4.5: Mức ñộ tiếp nhận Mô hình 

Mức ñộ tiếp nhận mô hình ñược chia thành 5 cấp. Cấp thấp nhất là cấp 

“Biết ñến Mô hình”, cấp cao nhất là cấp 5 (“Tự ra quyết ñịnh”). Nếu ñạt ñược 

cấp 5, Mô hình phát triển bền vững. 

 Qua 03 pha, từ năm 2007 ñến năm 2010, ở pha I mức ñộ tiếp nhận mô 

hình chỉ ñạt ñược cấp 2, nghĩa là các hộ tham gia ñã “làm theo Mô hình” [2], 

ñạt cấp 3 ở pha II và pha III nghĩa là “làm ñúng Mô hình” [4].  

 Ở pha III, Mô hình có xu hướng bền vững hơn 2 pha trước ñó vì bên 

cạnh ñó có hệ số phổ biến cao (3,4 lần). 

Bảng 4.18: Tiếp nhận mô hình 

TT Chỉ tiêu Có Tỷ lệ 

1 Ghi sổ có lợi ích cho gia ñình ông bà không 160 100 

2 Trong 2 quyển ông/ bà ghi ñược quyển nào (cả 2 quyển) 148 90,6 

3 
Khi không còn dự án, ông bà có tiếp tục tham gia nữa 

không? 
149 93,1 

 Nguồn: Tư liệu Book keeping, pha III 

 

Biết ñến mô hình (1) 

Làm theo mô hình (2) 

Làm ñúng mô hình (3) 

Biết phân tích số liệu (4) 

Tự ra quyết ñịnh (5) 
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 Hầu hết những hộ trong mô hình ñược hỏi ñều ghi chép tốt cả hai 

quyển, tỷ lệ ghi cả hai quyển là 90,6% tương ứng với 148 hộ. Hộ nông dân 

tham gia mô hình ñã hiểu về cách ghi sổ hợp lý với gia ñình vì nội dung của 2 

quyển sổ tương ñối dễ hiểu, không quá phức tạp, trong cuộc ñiều tra tháng 

11/2010 thì hầu hết mọi người ñều cho rằng: “ñơn giản, dễ hiểu”, “phù hợp 

trong gia ñình”, “Tiện lợi, dễ ghi” ...Trong thời gian không quá dài, những 

người tham gia mô hình ñã có những ghi nhận ñầu tiên về mục ñích hoạt ñộng 

của dự án, cụ thể là ghi sổ có mang lại lợi ích cho gia ñình với 160 hộ ñồng ý 

(100%), khi không còn dự án, hộ tham gia mô hình ñều muốn tiếp tục ghi sổ 

(149 người chiếm 93,1%). Hầu hết các hộ mô hình ở huyện Mỹ ðức (2007-

2008) ghi quyển 2 là sản xuất lúa theo phương thức SRI, nhưng hiện tại 

những hộ trong mô hình ở 6 tỉnh miền Bắc ngoài theo dõi hoạt ñộng sản xuất 

cây lúa thì hộ có theo dõi thêm các ngành nghề khác như chăn nuôi lợn gà, 

trâu bò, sản xuất kinh doanh... Chúng ta có thể nhận ra rằng không chỉ mỗi 

hoạt ñộng sản xuất lúa mà hộ còn mở rộng với những hoạt ñộng sản xuất khác 

có ảnh hưởng tới gia ñình, nó ñược phản ánh cụ thể trong quyển 2. Một tín 

hiệu lạc quan từ người dân ñến với ban quản lý dự án. 

4.4  ðánh giá chung quá trình phổ biến và tiếp nhận Mô hình  

 Quá trình phổ biến mô hình Book keeping ở huyện Mỹ ðức tới 6 tỉnh 

miền Bắc Việt Nam có ñược những kết quả tích cực về số lượng cũng như 

chất lượng ñược phản ánh qua cuộc ñiều tra vào tháng 11/2010 và những lần 

cán bộ dự án xuống xem cách ghi chép, những kết quả ñó phản ánh quá trình 

phổ biến mô hình ñang ñi ñúng hướng, ñúng với những gì mà dự án và ñơn vị 

tài trợ ñặt ra trước là tăng cường năng lực quản lý cho hộ và phát triển cộng 

ñồng. Quá trình phổ biến mô hình thông qua Hội Nông dân ñạt ñược nhiều 

kết quả cao, thông qua Hội khoảng cách giữa nhà khoa học và người dân 

ñược chặt chẽ, mối liên kết ñó có tính bền vững. Năm 2010 với nhiều hoạt 

ñộng phổ biến mô hình ghi sổ tới hộ nông dân và cộng ñồng, những hoạt ñộng 
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ñạt kết quả cao như Tập huấn TOT, giảng viên nông dân (tiểu giáo viên) tập 

huấn lại cho nông dân, tham quan mô hình. Các hoạt ñộng chưa ñạt kết quả 

cao như phát sóng truyền thanh qua ñài truyền thanh của xã, phát sóng truyền 

hình qua ñại truyền hình ñịa phương. ðạt ñược kết quả như hiện nay có nhiều 

nguyên nhân. 

 4.4.1 Những nguyên nhân thành công: 

 Sự phối hợp tốt giữa các bên tham gia dự án: Tổ chức tài trợ Oxfam 

Mỹ, Ban quản lý dự án, trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội, Hội Nông dân 

huyện các tỉnh, HTX sản xuất nông nghiệp, người dân tham gia trong mô hình 

cùng với các tổ chức khác như Oxfam Quebec, SRD, Cục bảo vệ thực vật. 

 Cán bộ dự án cũng như cán bộ hội nông dân tham gia tích cực vào các 

hoạt ñộng chung của dự, hỗ trợ người dân khi có nhu cầu. 

 Tài liệu ñược biên soạn phù hợp với hộ: ngắn gọn, dễ ñọc, dễ hiểu. 

 Các hoạt ñộng của dự án luôn lấy lợi ích của người dân và cộng ñồng 

tham gia dự án làm trọng tâm. 

 Sau mỗi hoạt ñộng ñều có những buổi họp gắn rút kinh nghiệm. 

 4.4.2 Những nguyên nhân chưa ñạt kết quả cao 

 ðịa bàn hoạt ñộng mô hình phân tán: từ vùng cao cho ñến ñồng bằng. 

 Cán bộ hội nông dân chưa phát huy hết khả năng, sự phối hợp công 

tác giữa Hội và người tham gia mô hình cũng như ngoài mô hình chưa rõ rệt. 

Hoạt ñộng của Hội thường bị nhiều yếu tố chi phối: do nhiều dự án cùng triển 

khai, do hội nhiều việc... 

 Cán bộ dự án và cán bộ của Hội Nông dân còn mỏng . 

 Kinh phí hoạt ñộng mô hình ít. ðây là yếu tố rất quan trọng và nhạy 

cảm trong thực tế hiện nay. 

 Sự liên kết giữa các ñơn vị tham gia dự án kém chặt chẽ. 
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4.4.3 ðánh giá chung về phổ biến Mô hình và tiếp nhận mô hình 

Quá trình phổ biến và tiếp nhận Mô hình qua từng pha có sự khác biệt rõ rệt, 

ñược thể hiện cụ thể ở bảng dưới bằng cách cho ñiểm mỗi hoạt ñộng là 1 ñiểm. 

Bảng 4.19: Chấm ñiểm các hoạt ñộng phổ biến Mô hình 

  Chấm ñiểm các hoạt ñộng 
TT Tên hoạt ñộng Pha I Pha II Pha III 
A Triển lãm       
1 Triển lãm trong nước 0 0 0 
2 Triển lãm ngoài nước 0 0 0 

B Hội thảo       
1 Hội thảo nội bộ   1 1 
2 Hội thảo quốc gia   1 1 
3 Hội thảo quốc tế 0 0 0 
C Tham quan       
1 Tham quan chéo trong huyện 0 0 4 
2 Tham quan của các tổ chức khác   1 1 
3 Tổng kết trình diễn 1 1   
D Viết tài liệu       
1 Viết sách       
1.1 Tài liệu ñào tạo TOT sổ   1 1 

2 Báo, tạp chí, gửi bài hội thảo       
2.1 Bài các báo ñài tự ñăng tải       
2.2 ðăng tạp chí trong nước   1   
2.3 Hội thảo quốc gia   1 1 
2.4 Hội thảo vùng, quốc tế     2 
E Tập huấn        
1 ðào tạo TOT   1 9 
1.1 Phối hợp với tổ chức khác ñào tạo TOT     3 
2 Dự án tập huấn cho Nông dân 1 4 8 
2.1 Phối hợp với tổ chức khác     2 
3 Giảng viên Nông dân tập huấn Nông dân     21 
3.1 Phối hợp với tổ chức khác     9 

F Phổ biến qua truyền thanh, truyền hình       
1 Truyền thanh     1 
1.1 Phối hợp với tổ chức khác     1 
2 Truyền hình     1 

G ðào tạo sinh viên       
1 ðại học     1 
2 Cao học   1   

Tổng   2 13 67 
 Nguồn: Tư liệu dự án Book keeping, pha I, Pha II và pha III 
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 Qua bảng 4.19, cho chúng ta thấy số lượng các hoạt ñộng ở pha III 

ñạt 67 ñiểm, pha II ñạt 13 ñiểm và pha I là 02 ñiểm. Qua 03 pha, các hoạt 

ñộng ñể phổ biến Mô hình tăng rất nhanh, pha II nhiều hơn pha I 11 hoạt 

ñộng (11 ñiểm), tương ứng tăng 6,5 lần. Pha III nhiều hơn pha II là 54 hoạt 

ñộng (54 ñiểm) tương ứng tăng 5,2 lần, và nhiều hơn pha I là 65 hoạt ñộng 

(65 ñiểm), tương ứng tăng 33,5 lần.  

 ðiều này cho chúng ta thấy ñược rằng Mô hình Book keeping ở pha 

III ñang phát triển và có tính bền vững cao nhất trong 03 pha. Với số hoạt 

ñộng nhiều, mức ñộ phổ biến ñạt mức cao nhất (mức 4) và hệ số phổ biến Mô 

hình cao (3,4 lần). 

 Bên cạnh sự tăng lên của các hoạt ñộng phổ biến và mức ñộ phổ biến, 

thì mức ñộ tiếp nhận mô hình cũng ñã ñược nâng lên qua từng pha, pha I mức 

ñộ tiếp nhận ở mức 2, còn ở pha II và pha III ñạt mức 3 (“làm ñúng Mô 

hình”). 

4.5  Giải pháp tăng cường phổ biến Mô hình 

4.5.1  Tập huấn 

Trong 3 năm thử nghiệm mô hình Book keeping, hoạt ñộng có ảnh hưởng 

nhiều nhất tới quá trình phổ biến mô hình ra diện rộng là hoạt ñộng tập huấn, mở 

các lớp tập huấn ở ñịa phương do tiểu giáo viên nông dân giảng bài, hoạt ñộng 

này ñã có ñược kết quả tốt trong thực tế ñang diễn ra ở các ñịa bàn có mô hình 

hoạt ñộng. Kết quả này ñã ñược thể hiện ở bảng 4.6. Do vậy những mục tiêu tiếp 

theo ñể giúp mô hình mổ rộng hơn cần có những hoạt ñộng sau: 

 Tăng cường mở rộng hoạt ñộng của lớp ñào tạo TOT và lớp tiểu giáo 

viên TOT giảng bài cho nông dân. 

 Sau mỗi buổi tập huấn có một cuộc trao ñổi ngắn từ học viên. 

 Chọn giảng viên nông dân có năng lực, nắm bắt ñược mục ñích của 

mô hình, hiểu về nội dung. 

 Sau giờ giảng mỗi quyển lấy ví dụ ñơn giản minh họa thực tế từ các 
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hộ tham gia tập huấn. 

 Tránh giảng bài trong nhiều giờ liền. 

 Trang thiết bị phục vụ cho giảng bài gần với nông dân: như bảng viết, 

giấy bút, thước... (sử dụng trang thiết bị có sẵn ở ñịa phương). 

 Tăng cường số lượng cán bộ dự án. 

 

4.5.2  Chỉ ñạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           : Quan hệ chỉ ñạo 

           : Thông tin ngược  

Sơ ñồ 4.7: Mạng lưới hoạt ñộng của Dự án 

(6) Nhóm ngoài mô hình: Các nhóm này không tham gia các hoạt ñộng 

của dự án, nhưng có thể tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về nhiều 

lĩnh vực nhóm ñang hoạt ñộng. 

Liên kết phối hợp cùng với những ñơn vị cùng khác nhau về vị trí và 

ñặc ñiểm, cụ thể: 

Nhóm, tổ, 
câu lạc bộ… 

(4) 

HỘ NÔNG 
DÂN 
(5) 

QUẢN LÝ CHUNG 
(1) 

Mạng lưới  
chỉ ñạo cơ sở 

(2) 

Tham gia từng phần 
(3) 

HỘ NÔNG 
 DÂN 

(5) 

HỘ NÔNG 
DÂN 
(5) 

Nhóm, tổ, 
câu lạc bộ… 

(4) 

Nhóm, tổ, 
câu lạc bộ… 

(4) 

Nhóm 
ngoài mô 
hình (6) 
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Nông dân và nông dân: Liên kết nông dân của nhóm ghi sổ này và 

nhóm ghi sổ khác, hoặc có thể là nhóm ghi sổ và nhóm ngoài Mô hình không 

ghi sổ, của ñịa phương với ñịa phương... 

Liên kết bộ phận chỉ ñạo và tham gia từng phần ñể có cái nhìn toàn 

cảnh hơn. 

Phản ảnh thông tin trực tiếp từ hộ nông dân và nhóm ghi sổ ñến người 

quản lý chung nhằm tránh những sai lệch. 

Bước ñầu chọn Hội Nông dân làm khâu nối chính từ nhà khoa học với 

nông dân, nhưng khi mô hình phát triển có thể chọn thêm những tổ chức khác 

làm khâu trung gian tùy vào ñịa phương có mô hình. 

4.5.3  Tham quan 

Phương thức phổ biến mô hình theo cách tham quan trình diễn, ñối với 

dự án là lần ñầu thử nghiệm nên không trách ñược những thiếu sót vì thế sau 

mỗi buổi tham quan trình diễn có một cuộc trao ñổi ngắn gọn từ nhiều phía: 

từ người tham gia mô hình, người tham quan mô hình, cán bộ Hội nông dân, 

cán bộ dự án, cán bộ khác (nếu có).  

Từ thực tế, việc tham quan trình diễn muốn ñược diễn ra ñúng mục 

ñích và ñạt ñược những yêu cầu cần thiết cho việc thúc ñẩy Mô hình Book 

keeeping cần có:  

ðịa ñiểm tham quan ở những nơi rộng rãi, có nhiều người qua lại. 

Số lượng 20 người trong mô hình và 20 người ngoài mô hình. 

Tài liệu tham quan trình diễn: Là sổ ghi chép thực tế về các hoạt ñộng 

của hộ trong mô hình. 

Bảng, phấn, giấy, bút, thước...: những tài liệu này luôn sử dụng những 

ñiều kiện sẵn có của ñịa phương. 

Người thăm quan mô hình và người trong mô hình là người ở ñịa phương. 
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Kể những câu chuyện vui trước về hoạt ñộng ghi sổ trong gia ñình 

trước khi tham quan ñể kích thích tính tò mò và tạo sự vui vẻ. 

4.5.4  Mạng lưới nông dân 

ðối tượng chính từ các hoạt ñộng của dự án là người dân ñịa phương 

và cộng ñồng nơi có sự hoạt ñộng của mô hình Book keeping. Năm 2010 sự 

kết hợp giữa Hội Nông dân và dự án ñã tạo ñược nét mới trong quá trình phổ 

biến mô hình tới người dân. Tiếp cận nông dân thông qua Hội ñã ñược kiểm 

chứng trong việc nhân rộng mô hình ở 6 tỉnh. Hội Nông dân có ảnh hưởng lớn 

ñến người dân, ñược người dân bầu lên nên mức ñộ tin tưởng của người tham 

gia mô hình ñối với dự án là rất cao. Các hoạt ñộng của dự án sẽ làm tăng 

năng lực cho cán bộ Hội. Trong giai ñoạn ñầu thử nghiệm mô hình, phía dự 

án tiếp cận với nông dân thông qua ñối tác chính là Hội Nông dân, là bước ñi 

hoàn toàn có cơ sở trong quá trình phổ biến, nhân rộng mô hình. Tuy nhiên 

không phải lúc nào cán bộ hội cũng làm việc với hết khả năng và trách nhiệm, 

ñiều này không thể trách trong thực tế và ñã diễn ra trong năm 2010. Vậy ñể 

giảm thiểu những thiếu sót từ thực tế chúng tôi có những giải pháp sau: 

- Liên kết chặt chẽ giữa hơn nữa giữa Hội và hộ nông dân tham gia mô 

hình, giữa các hội và các ñoàn thể trong huyện xã như với HTX sản xuất nông 

nghiệp, ñoàn thanh niên, hội phụ nữ... 

- Chọn cán bộ hội nhiệt tình, có năng lực, hiểu mục ñích của mô hình. 

- Cán bộ hội có thêm những hoạt ñộng khác ngoài hoạt ñộng cũ ñể tạo 

nét mới cho mô hình, kích thích người tham gia mô hình. 

- Lấy kết quả làm thước ño cho sự hợp tác. 

- Trao ñổi thông tin giữa các nhóm tham gia mô hình với nhau thông 

qua buổi gặp trực tiếp. 

4.5.5  Phát hành tài liệu 

Trong 3 năm vừa qua, dự án ñã phát hành Sách, Bài báo ñài tự ñăng tải, 
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ðăng tạp chí trong nước. Tài liệu này chỉ phù hợp với những người nghiên 

cứu. Người dân ñịa phương muốn tìm hiểu thì rất khó có thể tìm thấy ñược 

nguồn. Những hình ảnh gần gũi với người dân, những câu chuyện vui về công 

tác ghi sổ ở mỗi ñịa phương có thể xuất bản thành những cuốn sách ở dạng 

truyện kể. Khi xuất bản ñược cuốn sách này dự án có thể chuyển cho Hội 

nông dân huyện, có thể phát trực tiếp cho hộ nếu có yêu cầu hoặc không có 

yêu cầu. 

4.5.6  Truyền thanh, truyền hình 

Kết quả 2 lần thử nghiệm tại huyện Can Lộc và huyện Lâm Thao, Phú 

Thọ, chúng tôi ñưa ra giải pháp tăng cường phổ biến mô hình: 

- Có thông báo lịch phát sóng tới hộ (có thể bằng truyền thanh hay 

truyền miệng). 

- Mối liên kết giữa cán bộ hội và người dân chặt chẽ hơn. 

- Hình ảnh rõ ràng không bị lóa khi phát hình và chất lượng âm thanh 

rõ ràng khi phát thanh (phụ thuộc hệ thống loa ñài ñịa phương). 

- Kết hợp giữa ñài và truyền hình. 

- Cán bộ hội và người phát thanh, phát hình bám sát thực tế, báo cáo và 

cùng phía dự án chỉnh sửa kịp thời. 

4.5.7  Khai thác và hỗ trợ từ các tổ chức ñịa phương và trung ương ñể phổ 

biến mô hình 

 - Hội Nông dân:  

 Các hoạt ñộng của Hội luôn gắn liền với nông dân, nên việc kết hợp 

với Hội là ñiều kiện ñể mở rộng Mô hình hơn. Ngoài Hội Nông dân ở ñịa 

phương còn những tổ chức khác như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, ðoàn 

thanh niên..., sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức sẽ tạo ñược xây dựng ñược 

mô hình hoàn thiện và mang tính bền vững cao. 

 - Khuyến nông:  
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 Khuyến nông là một mạng lưới cung các tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào 

sản xuất nông nghiệp, hoạt ñộng ña dạng trên nhiều quy mô với nhiều hình 

thức khác nhau. Việc phối hợp với tổ chức này sẽ mang lại nhiều kết quả. 

 - Cục kinh tế hợp tác 

 Bên cạnh liên kết và hợp tác với các tổ chức ñịa phương, Mô hình nên 

có sự hỗ trợ về nhiều phía, không chỉ riêng với các tổ chức ñịa phương mà 

còn có thể hợp tác cùng các cấp, các ngành có liên quan những lĩnh vực sản 

xuất và kinh doanh. Mục ñích là có ñược sự ủng hộ với nhiều hình thức của 

nhiều phía.  

 - Các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước. 

 Sự ủng hộ của các tổ chức là ñiều kiện ñể mở rộng Mô hình nhân ra 

diện rộng. Bên cạnh ñó Mô hình cũng cần có sự ủng hộ của các tổ chức phi 

chính phủ về nhiều mặt ở những hình thức khác nhau ở hiện tại và sau này. 
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

5.1  Kết luận 

 Với những nội dung ñã nghiên cứu ñược thể hiện trong ñề tài, tôi ñưa 

ra những kết luận sau: 

5.1.1 Mô hình Book keeping là việc ghi chép cụ thể các hoạt ñộng, sự việc 

diễn ra hàng ngày của hộ bằng tiền và hiện vật. Những sự việc ñó phản ảnh 

dòng tiền của hộ. Phổ biến mô hình Book keeping là một hoạt ñộng phổ biến 

kiến thức khoa học kỹ thuật tới người tham gia mô hình và người không tham 

gia mô hình. Phổ biến mô hình với những cách thức phổ biến khác nhau và 

mức ñộ tiếp nhận khác nhau. 

5.1.2 Quá trình phổ biến mô hình Book keeping tới 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam 

ñạt ñược kết quả tốt với số lượng các hoạt ñộng tăng về hình thức cũng như chất 

lượng qua từng năm (2007 – 2010). Năm 2010 cách phổ biến mô hình lấy Hội 

nông dân huyện làm khâu nối ñã thu ñược những kết quả tích cực, có xu hướng 

tăng mang tính bền vững, bên cạnh ñó còn có những hoạt ñộng của Hội chưa ñạt 

kết quả cao trong công tác phổ biến ñó là truyền thanh và truyền hình. 

5.1.3 Quá trình phổ biến Mô hình trong giai ñoạn này chịu ảnh hưởng bởi 

người có tham gia lớp ñào tạo giảng viên nông dân (TOT), số lượng người 

ñược ñào tạo TOT nhiều thì ñược nhiều người ngoài mô hình biết tới, ảnh 

hưởng ñến sự phát triển và bền vững của mô hình. 

5.1.4 ðể mở rộng mô hình ra diện rộng về quy mô, ña dạng các hoạt ñộng, 

nhiều lĩnh vực, nhiều loại hộ, không riêng gì là các hộ nông dân sản xuất nhỏ 

mà có thể là những hộ kinh doanh, sản xuất với nhiều lĩnh vực khác ở vùng 

nông thôn, phải gắn liền với: tăng cường cán bộ dự án, liên kết giữa các hội 

và ñoàn thể ở ñịa phương, phát hành tài liệu cho các ñơn vị chỉ ñạo ở ñịa 

phương, nhóm tổ tham gia mô hình, kết hợp truyền thanh và truyền hình khi 

phát sóng.  
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5.2  Kiến nghị 

- ðối với các cấp chính quyền 

+ Các tổ chức ñoàn thể có sự liên kết chặt chẽ hơn. 

- ðối với ban quản lý dự án:  

+ Tăng cường ñội ngũ cán bộ chuyên môn. 

+ Các tổ chức khác cùng tham gia mô hình ñể lồng ghép hoạt ñộng. 

+ Giữa các ñịa phương tham quan mô hình nên có những buổi gặp trực 

tiếp cùng trao ñổi kinh nghiệm. 

- ðối với Tổ chức Tài trợ Oxfam Mỹ 

+ Phối hợp: cùng hợp tác vào hoạt ñộng, chương trình khác với ban 

quản lý dự án vì mục tiêu phát triển cộng ñồng. 

+ Hỗ trợ: Hỗ trợ về kinh phí ñể tiếp tục mở rộng mô hình. 
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Phụ lục 2: Thống kê mô tả 

Tu�i   Trình ñ� h�c v�n   

    

Mean 47.80625 Mean 7.64375 

Standard Error 0.578268457 Standard Error 0.145786 

Median 48 Median 7 

Mode 50 Mode 7 

Standard 

Deviation 7.314581693 Standard Deviation 1.844069 

Sample Variance 53.50310535 Sample Variance 3.40059 

Kurtosis 1.397100047 Kurtosis -0.90257 

Skewness 

-

0.101927139 Skewness 0.006196 

Range 49 Range 7 

Minimum 27 Minimum 3 

Maximum 76 Maximum 10 

Sum 7649 Sum 1223 

Count 160 Count 160 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 27.484 11 0.004 

Block 27.484 11 0.004 

Step 1 

Model 27.484 11 0.004 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6.168 8 0.628 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 174.137 0.162 0.223 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001. 
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

Pho bien = khong pho bien 
Pho bien = Co pho 

bien 

  Observed Expected Observed Expected Total 

1 12 11.529 4 4.471 16 

2 8 9.636 8 6.364 16 

3 11 7.965 5 8.035 16 

4 6 6.456 10 9.544 16 

5 5 5.454 11 10.546 16 

6 3 4.485 13 11.515 16 

7 3 3.491 13 12.509 16 

8 4 2.813 12 13.187 16 

9 1 2.114 15 13.886 16 

Step 1 

10 2 1.057 9 9.943 11 
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